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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ KIÊN GIANG 

- Địa chỉ văn phòng: Số 501 đường Mạc Cửu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

Ông: ĐÀO HÙNG CƯỜNG   Chức vụ: Giám đốc   

Điện thoại: 02973.924.081  Email: phattriennhakg.com.vn 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1700456375 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 26/11/2004, cấp đổi 

lần thứ 16 ngày 11/03/2024. 

2. Tên dự án đầu tư 

KHU NHÀ Ở THU NHẬP THẤP ĐƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH 

2.1 Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:  

Khu vực thực hiện dự án có diện tích 15.274,3 m2 nằm tại phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang. 

- Phía Đông Bắc giáp đất ruộng 

- Phía Tây Nam giáp Kênh Vàm Trư  

- Phía Đông Nam giáp Kênh Thủy lợi 

- Phía Tây Bắc giáp Kênh Cầu Suối 

 

Hình 1. 1 Vị trí dự án 
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2.2 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường của dự án đầu tư:  

- Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 29/09/2020 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Kiên Giang thực hiện Dự 

án Nhà ở thu nhập thấp đường Nguyễn Cư Trinh; 

- Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Rạch Giá về việc phê duyệt Nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch chi tiết khu nhà ở thu nhập 

thấp đường Nguyễn Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang, tỷ lệ 1/500 quy mô 15.391,4 m2; 

- Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 06/06/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu nhà ở thu nhập thấp đường Nguyễn 

Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy 

mô 15.391,4 m2; 

- Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà ở thu nhập thấp đường 

Nguyễn Cư Trinh; 

- Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 15/04/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Rạch Giá về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết khu nhà ở thu 

nhập thấp đường Nguyễn Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỷ lệ 

1/500; 

Bảng 1. 1 Quy hoạch sử dụng đất  theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 

15/04/2025 của UBND phường Rạch Giá  

STT Chức năng 
Diện tích  

(m²) 
Tỷ lệ (%) 

1 Đất nhà ở 6.654,71 43,57 

1.1 Nhà ở liền kề 5.317,15  

1.2 Nhà ở xã hội 1.337,55  

2 Đất cây xanh chuyên dụng 436,66 2,86 

2.1 Công viên cây xanh + Cây xanh cách ly 436,66  

3 Đất công cộng 272,76 1,79 

3.1 Nhà Trẻ 272,76  

4 Đất giao thông 7.059,02 46,22 

4.1 Đường giao thông 7.059,02  

5 Đất CT HTKT khác 150,00 0,98 

5.1 Điểm xử lý nước thải 100,00  

5.2 Điểm tập trung chất thải rắn 50,00  

6 Đất hành lang kỹ thuật 701,15 4,59 

Tổng  15.274,3 100 
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2.3 Quy mô của dự án đầu tư: 

- Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Tổng mức đầu tư 

dự án là 187.728.000.000 đồng. Căn cứ theo Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 

29/11/2024 của Quốc Hội, dự án có quy mô tương đương nhóm C.  

- Phân loại theo tiêu chí môi trường: Dự án thuộc số thứ tự 5c Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ nên Dự án thuộc 

nhóm II.  

Căn cứ khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 của Quốc Hội, thì dự án thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường trước 

đi vào vận hành chính thức. 

Căn cứ khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 của Quốc Hội, thì dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của 

UBND tỉnh An Giang. 

Chủ đầu tư lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường theo mẫu phụ lục IX 

ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Quy mô, công suất của dự án đầu tư:  

Theo quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 15/04/2025 của UBND thành phố Rạch 

Giá về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết khu nhà ở thu nhập 

thấp đường Nguyễn Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỷ lệ 1/500, 

được tổng hợp theo bảng dưới đây:  

- Quy mô dân số khoảng 340 người (chỉ tiêu đất dân dụng bình quân 45 – 60 

m2/người) 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:  

* Quy trình hoạt động:  

San lấp mặt bằng → Xây dựng cơ sở hạ tầng → Xây dựng công trình nhà → Bàn 

giao cho khách hàng đưa vào sử dụng 

- San lấp mặt bằng:  

+ Cao độ: 

• Cao độ hiện trạng bình quân : +0,27 m 

• Cao độ thiết kế : +1,65 m (cao độ hoàn thiện +1,9 m) 

• Chiều cao san lấp bình quân toàn khu : +1,64 m 

• Tổng diện tích san lấp toàn khu : 15.274,30 m2 

+ Tổng khối lượng cát san lắp (cát rời, đã nhân hệ số 1,22) 

21.913,36 m3 x 1,22 = 26.734,0m3 
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Trong đó: 

o Khối lượng đấp trong ô tính 23.918,01 m3 

o Khối lượng bùn lún 4%: 941,20 m3 

o Trừ khối lượng mái taluy: 387,95 m3 

o Trừ khối lượng các cấu kiện khác chiếm chỗ: 2.557,90 m3 

(23.918,01 m3 + 941,20 m3) – (2.557,90 m3 + 387,95 m3) = 21.913,36 m3 

+ Bờ bao:  

Tổng khối lượng đất đắp bờ ao (đã nhân hệ số 1,22): 

2.309,20 m3 x 1,22 = 2.540,12 m3 

• Khối lượng đắp bờ bao : 2.540,12 m3 

+ Tổng khối lượng san lấp toàn khu quy hoạch: 24.941,0 m3 

• Khối lượng san lấp trong lưới ô vuông : 18.885,8 m3 

• Hệ số đầm nén vật liệu cát :1,22 

+ Vật liệu san lấp: Cát đen, bờ bao được xây bằng đá hộc. Cát đen được san lấp 

bằng phương pháp bơm, san lấp 0,3m lu lèn 1 lần để kết thúc đạt K=0,9 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Sản phẩm của dự án là khu dân cư đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân và cán bộ 

công nhân viên có thu nhập thấp, góp phần cùng nhà nước thực hiện mục tiêu an sinh 

xã hội; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1 Nguyên liệu, nhiên liêu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn 

thi công  

* Nguyên, vật liệu xây dựng  

Dựa trên các hạng mục công trình của dự án ước tính khối lượng nguyên, vật liệu 

xây dựng cần sử dụng khoảng 10.220 tấn (cát, đá, xi măng, sắt thép, gạch,…), trong đó: 

- Đường giao thông với tổng diện tích 7.059,02 m2, nhu cầu sử dụng vật liệu xây 

dựng ước tính khoảng 2.742 tấn. 

- Xây dựng nhà ở liền kề và nhà ở xã hội là 76 căn nhà với tổng diện tích 6.654,71 

m2, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng ước tính khoảng 4.452 tấn. 

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (hệ thống xử lý nước thải) với diện tích 100 m2, nhu 

cầu sử dụng nguyên vật liệu xây dựng ước tính khoảng 32 tấn.  

- Xây dựng công viên cây xanh tạo cảnh quan với diện tích 436,66 m2, nhu cầu sử 

dụng vật tư xây dựng ước tính khoảng 292 tấn.  
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- Xây dụng công trình nhà trẻ với diện tích 272,76 m2, nhu cầu sử dụng nguyên 

vật liệu xây dựng ước tính khoảng 182 tấn. 

- Tổng nhu cầu nguyên vật liệu xây dụng để thi công hoàn thiện các công trình còn 

lại của dự án ước tính khoảng 2.520 tấn. 

Nguyên, vật liệu xây dựng được cung cấp chủ yếu từ các cửa hàng cung ứng vật 

liệu xây dựng tại thành phố Rạch Giá, được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến khu 

vực thực hiện dự án. Phụ thuộc vào từng hạng mục công trình, chủ dự án sẽ bố trí khu 

tập kết vật liệu xây dựng tương ứng bên trong khu vực dự án để thuận tiện cho việc xây 

dựng các hạng mục công trình.  

* Máy móc, thiết bị tham gia thi công xây dựng tại công trình 

Các máy móc, thiết bị chính phục vụ cho thi công tại công trình được tổng hợp 

theo bảng sau: 

Bảng 1. 2 Danh mục máy móc, thiết bị chính tại công trình 

STT Loại thiết bị, máy móc Số lượng 

1 Xe ủi (110cv) 01 

2 Xe xúc (0,6 m3) 01 

3 Xe lu (15t) 01 

4 Máy tưới nhựa (190cv) 01 

5 Xe cẩu (30t) 01 

6 Máy rải bê tông nhựa 01 

7 Máy ép cọc 01 

4.2 Nguyên liệu, nhiên liêu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn 

hoạt động  

* Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cấp điện: Dự án sử dụng nguồn điện lấy từ đường dây trung hạ thế chạy 

dọc theo đường Nguyễn Cư Trinh, hạ áp phục vụ cấp điện cho khu dân cư. 

- Nhu cầu sử dụng điện của dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 1. 3 Nhu cầu sử dụng điện 

STT 
Danh mục Quy mô 

Chỉ tiêu cấp 

điện 

Nhu cầu sử 

dụng điện 

(kW) 

Nhu cầu sử 

dụng (kVA) 

1 2 3 4=2*3 5=4*0,8:0,85 

1 Điện sinh hoạt 320 người 0,3 kW/người 96 90,4 
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2 Điện nhà trẻ 20 học sinh  0,2 kW/học sinh 4 3,8 

3 
Điện trạm xử 

lý nước thải 
100 m2  0,02 kW/m2 2 1,9 

4 

Điện chiếu 

sáng giao 

thông 

13 trụ đèn 0,2 kW/trụ đèn 3 2,8 

Tổng nhu cầu sử dụng điện (làm tròn) 105 99 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nguồn cấp nước: Nước được lấy từ hệ thống cấp nước của thành phố Rạch Giá.  

- Nhu cầu sử dụng nước:  

Căn cứ theo TCVN 13606:2023 - Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình 

yêu cầu thiết kế và TCVN 2622:1995 - Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công 

trình thì nhu cầu sử dụng nước của Dự án như sau: 

Bảng 1. 4 Nhu cầu sử dụng nước 

TT Các yếu tố tính toán Quy mô Tiêu chuẩn 
Nhu cầu 

(m3/ng) 

1 Nước sinh hoạt 340 người  130 lít/ng.đ 44,2 

2 Công trình công cộng 339,5 m2 3 lít/m2 1,02 

3 Nước tưới cây  813 m2 3 lít/m2 2,44 

4 Nước rửa đường  3.480 m2 0,5 lít/m2 1,74 

Tổng lưu lượng hữu ích  49,4 

Thất thoát 12% 5,9 

Tổng nhu cầu sử dụng nước  55,3 

* Nhu cầu sử dụng hóa chất  

Hóa chất sử dụng chủ yếu trong giai đoạn vận hành là NaOCl tại bể khử trùng của 

trạm xử lý nước thải (công suất 50 m3/ngày đêm) với khối lượng ước tính 25 – 30 

kg/tháng.  

* Máy móc, thiết vị của trạm xử lý nước thải: 

Các máy móc, thiết bị trong giai đoạn hoạt động chủ yếu phục vụ cho vận hành hệ 

thống xử lý nước thải được tổng hợp theo bảng dưới đây: 

 

 

 

Bảng 1. 5 Danh mục máy móc, thiết bị tại trạm xử lý nước thải 
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STT Loại máy móc, thiết bị Số lượng 

1 Bơm nước thải chìm tại hố thu gom, công suất 1 kW/cái 02 

2 Bơm nước thải chìm tại bể điều hòa, công suất 1 kW/cái 02 

3 
Bơm tuần hoàn nước thải chìm tại bể aerotank, công suất 1 

kW/cái 
02 

4 Bơm nước thải chìm tại bể trung gian, công suất 1 kW/cái 02 

5 Bơm nước thải chìm tại bể khử trùng, công suất 1 kW/cái 02 

6 Bơm hút bùn chìm tại bể lắng, công suất 1 kW/cái 02 

7 Máy khuấy trộn chìm bể thiếu khí, công suất 0,75 kW/cái 01 

8 Máy thổi khí, công suất 10 kW/cái 02 

9 Bơm định lượng hóa chất, công suất 250 W/cái 03 

10 Máy khuấy bồn hóa chất, công suất 200 W/cái 03 

Ngoài ra, trong giai đoạn hoạt động sẽ triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hệ 

thống máy móc, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo bản vẽ thiết kế được thẩm định.  

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1 Các hạng mục công trình của dự án:  

- Khu nhà ở liền kề: Gồm 11 Ô từ Ô L1 đến Ô L11 với diện tích 5.317,15 m2, 

tầng cao xây dựng tối đa 04 tầng.  

+ Ô L1 gồm 10 lô (kinh doanh), diện tích đất 961,18 m2  

+ Ô L2 gồm 08 lô (kinh doanh), diện tích đất 774,50 m2 

+ Ô L3 gồm 08 lô (kinh doanh), diện tích đất 774,50 m2  

+ Ô L4 gồm 07 lô (kinh doanh), diện tích đất 721,07 m2  

+ Ô L5 gồm 04 lô (kinh doanh), diện tích đất 456,39 m2  

+ Ô L6 gồm 04 lô (kinh doanh), diện tích đất 405,50 m2  

+ Ô L7 gồm 04 lô (kinh doanh), diện tích đất 405,50 m2  

+ Ô L8 gồm 04 lô (kinh doanh), diện tích đất 470,38 m2 

+ Ô L9 gồm 02 lô (kinh doanh), diện tích đất 128,46 m2 

+ Ô L10 gồm 02 lô (kinh doanh), diện tích đất 134,31 m2 

+ Ô L11 gồm 01 lô (kinh doanh), diện tích đất 84,65 m2 

- Khu nhà ở xã hội: Gồm 04 Ô từ Ô XH1 đến Ô XH4 với diện tích 1.337,55 m2, 
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tầng cao xây dựng tối đa 02 tầng. 

+ Ô XH1 gồm 03 lô (nhà ở xã hội), diện tích đất 160,17 m2 

+ Ô XH2 gồm 06 lô (nhà ở xã hội), diện tích đất 332,71 m2 

+ Ô XH3 gồm 07 lô (nhà ở xã hội), diện tích đất 476,55 m2 

+ Ô XH4 gồm 06 lô (nhà ở xã hội), diện tích đất 368,12 m2 

Hình 1. 2 Quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất 

- Hệ thống cây xanh:  

Diện tích đất 436,66 m2 với mật độ xây dựng tối đa 5%. Cây xanh dọc theo trục 

giao thông là cây lấy bóng mát, tạo cảnh quan, tùy theo lộ giới từng tuyến đường mà 

trồng những loại cây có kích thước và hình dáng phù hợp. Riêng phần công viên cây 

xanh theo đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được duyệt nằm ngoài ranh 

giới dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt đối với phần diện 

tích này (Phần đất bờ kênh tiếp giáp giữa ranh giới của dự án với Kênh hiện hữu có diện 

tích khoảng 361,846 m2).  

Bố trí cây xanh dọc theo các trục đường giao thông, khoảng cách trồng cây trung 

bình từ 7m – 10.5 m/cây. 

Cây xanh được bố trí dọc các vỉa hè khu dân cư nhằm che nắng, giảm tiếng ồn, 

chống bụi, có tác dụng cải tạo khí hậu, làm tăng vẻ mỹ quan khu đô thị, làm giảm sự 
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hấp thụ của nhiệt độ mặt đường cũng như làm giảm sự tỏa nhiệt của đường vào ban đêm.  

Bố trí cây xanh hợp lý, thường xuyên cắt tỉa cành lá đảm bảo cảnh quan, tầm thìn 

xe chạy, quan sát được hệ thống đèn tín hiệu cũng như bảng báo hiệu đường bộ à an 

toàn trong mùa mưa bão. 

- Chủng loại cây trồng được lựa chọn phù hợp theo các tiêu chí sau: 

+ Đảm bảo điều kiện cảnh quan chung. 

+ Điều kiện kinh tế. 

+ Tầm nhìn thông suốt. 

+ An toàn mạng lưới điện. 

+Gốc, rễ cây không phá vỡ kết cấu hạ tầng. 

+ Ưu tiên các loại cây kháng được nhiều sâu bệnh. 

+ Phù hợp thời tiết địa phương và không gây ô nhiêm môi trường. 

+ Các loại cây phải rõ nguồn gốc xuất xứ. 

+ Đảm bảo cây xanh đúng theo tiêu chí cây xanh đô thị được quy định. 

- Cây trồng cách mép bó vỉa hè là 1.8m. 

- Kích thước chỗ trồng cây là (1.3x1.3)m, có dạng hình vuông. 

- Công trình công cộng:  

+ Nhà trẻ: diện tích đất 272,76 m2 với mật độ xây dựng 40%, tầng cao tối đa 

02 tầng 

+ Điểm xử lý nước thải: diện tích đất 100 m2 với mật độ xây dựng 40%, tầng 

cao tối đa 01 tầng 

+ Điểm tập trung chất thải rắn: diện tích đất 50 m2 với mật độ xây dựng 40%, 

tầng cao tối đa 01 tầng 

- Hệ thống giao thông:  

Gồm các loại đường nội bộ và đường đấu nối với các tuyến đường quy hoạch 

chung của thành phố, mặt đường từ 6 – 7,5 m, ứng với các mặt cắt (1–1); (2–2); (3–3). 

Tổng chiều dài đường giao thông: 524,5m với tổng diện tích giao thông: 7.059,02 m2. 

Kết cấu bê tông xi măng và được tổng hợp chi tiết như sau: 

Bảng 1. 6 Kết cấu hệ thống giao thông 

Loại 

mặt cắt 
Tên đường 

Chiều 

dài (m) 

Chiều rộng (m) Lộ giới 

(m) 

Diện tích (m2) 

M.đường L.đường M.đường L.đường 

1 – 1  Đường số 73 38,7 7,50 5 – 5 17,5 290,25 387,00 
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Loại 

mặt cắt 
Tên đường 

Chiều 

dài (m) 

Chiều rộng (m) Lộ giới 

(m) 

Diện tích (m2) 

M.đường L.đường M.đường L.đường 

2 – 2  Đường số 1  210,4 6,00 3 – 3 12,0 1.262,40 1.262,40 

2 – 2  Đường số 2 45,5 6,00 3 – 3  12,0 273,00 273,00 

3 – 3  

Đường 

Nguyễn Cư 

Trinh 

209,7 7,50 3 – 5  15,5 1.572,75 1.677,60 

Tổng cộng 3.398,40 3.600,00 

- Hệ thống cấp điện: 

* Nguồn điện lấy từ đường dây trung hạ thế chạy dọc theo đường Nguyễn Cư 

Trinh, hạ áp phục vụ cấp điện cho khu dân cư. 

+ Lưới hạ thế cấp điện áp 220/380V. 

+ Lưới trung thế cấp điện áp 22kV 

+ Cấp điện áp của trạm 22/0,4kV 

+ Bán kính hoạt động của trạm từ: 300 – 500 m 

+ Sử dụng tiếp đất lặp lại khoảng cách trung bình: 200 m 

+ Kết hợp chiếu sáng đèn đường trên trụ điện hạ thế 

+ Hệ số Cos: 0,85 

+ Hệ số Kđt: 0,8 

* Toàn khu dự kiến bố trí 1 trạm biến áp với dung lượng 125kVA để phục vụ 

cấp điện trong khu vực  

* Khối lượng vật tư chủ yếu: 

+ Đường dây hạ thế bố trí mới: 435 m 

+ Đường dây chiếu sáng (trên trụ điện): 467 m 

+ Trụ bê tông ly tâm hạ thế: 21 trụ 

+ Đèn chiếu sáng: 13 bộ 

+ Trạm biến áp: 01 trạm  

+ Tủ điều khiển điện chiếu sáng: 01 tủ 

* Các trụ đèn chiếu sáng: Sử dụng đèn led, công suất từ 70 – 200W với ánh sáng 

vàng cam, đặt trên trụ kim loại đảm bảo vẽ mỹ quan phù hợp với quy hoạch chung của 

địa phương. Tuyến cáp ngầm được chôn dọc theo lề đường đến cấp điện cho các trụ đèn.  
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- Hệ thống cấp nước: 

* Nguồn nước cấp cho Dự án được đấu nối với hệ thống cấp nước chung của 

phường Rạch Giá (sử dụng nước từ 2 nhà máy nước là nhà máy nước Rạch Giá và Nam 

Rạch Giá) nhằm đảm bảo nguồn cấp nước ổn định và lâu dài.  

+ Tổng lưu lượng cấp nước khoảng 55,3 m3/ngày đêm được dẫn theo ống 

HDPE D110 và các ống nhánh HDPE D60 cấp vào khu dân cư.  

+ Trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo lề đường bố trí họng lấy nước 

chữa cháy có khoảng cách với mép đường là 2,5m, đường kính ống dẫn 

nước đến họng cứu hỏa là D114.  

* Khối lượng vật tư chủ yếu:  

+ Ống HDPE D110 dày 6,6mm : 376 m 

+ Ống HDPE D63 dày 3,8mm : 162 m  

+ Ống nhựa PVC D114 : 130 m 

+ Ống nhựa PVC D60 : 545 m 

+ Van gang D50 – BB : 02 cái 

+ Van gang D100 – BB : 01 cái 

+ Bu HDPE D63 BU + Vành đai inox : 04 cái 

+ Họng cứu hoả : 01 họng 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

+ Nguồn tiếp nhận: Kênh Cầu Suối 

+ Nước mưa từ mái theo các rảnh thu vào phểu thu nước mưa, thoát theo đường 

ống PVC D90 xuống tầng 1, sau đó đấu nối vào đường ống PVC D114 kết nối với hệ 

thống thoát nước mưa ngoài hạ tầng. Đường ống thoát nước mưa được đấu nối vào hệ 

thống cống thoát nước mưa của dự án. 

+ Hệ thống thoát nước hoàn chỉnh xây dựng bằng cống BTCT có đường kính 

D400 – D600 kết hợp với hệ thống thu nước bằng hố ga có tấm đan, độ sâu chôn cống 

tối thiểu 0,3 m. Tổng lưu lượng thoát nước cụ thể như sau: 

Bảng 1. 7 Bảng tính toán thoát nước mưa trong khu vực 

STT Khu vực  I (cống) A (ha) C 
I 

 mm/h 
η n 

Q 

(m3/s) 

1 Dân cư 0,003 0,7156 0,7 162 1 0,014 0,225414 

2 Công trình PCCC 0.003 0,033 0,7 162 1 0,014 0.010395 

3 Giao thông  0,003 0,6911 0,3 162 1 0,014 0,093299 

4 Hành lang kỹ thuật 0,003 0,05826 0,8 162 1 0,014 0,020974 

Tổng khu vực 1.4650 0,6 162 1 0,014 0.395539 
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STT Khu vực  I (cống) A (ha) C 
I 

 mm/h 
η n 

Q 

(m3/s) 

Tổng lưu lượng nước mưa khoảng 34.174 m3/ngày.đêm 

+ Khối lượng vật tư chủ yếu:  

• Cống BTCT D600: 332,5 m 

• Cống BTCT D400: 509,4 m 

• Hố ga D400: 25 cái 

• Hố ga D600: 18 cái 

• Hố thu nhà dân: 46 cái 

• Ống PVC D225: 424 m  

- Hệ thống thoát nước thải:  

+ Tổng nhu cầu nước thải cần xử lý ước tính (80% lượng nước cấp sinh hoạt) 

khoảng 37 m3/ngày đêm, nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT (Cột A) 

mới được thải ra hệ thống kênh rạch.  

Bảng 1. 8 Nhu cầu nước thải cần xử lý 

STT Khu vực QNC (m3/ngđ) QNT (m3/ngđ) 

1 Khu dân cư 44,2 35,36 

2 Công trình công cộng 1,02 0,816 

Tổng lưu lượng (làm tròn) 46 37 

Ghi chú: QNC: Lưu lượng nước cấp, QNT: Lưu lượng nước thải (80% lưu nước 

cấp) 

+ Khối lượng vật tư chủ yếu:  

• Ống gân HDPE D315: 415 m 

• Hố ga nước thải: 21 hố 

• Trạm xử lý nước thải: 01 trạm  

- Hệ thống cấp nước PCCC: 

+ Hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy bao gồm hệ thống trụ nước chữa 

cháy lắp đặt trên tuyến ống cấp nước và các bến bải lấy nước chữa cháy ở các nguồn 

nước tự nhiên như: ao, hô, sông, suối, kênh... 

+ Tận dụng các sông, kênh để dự trữ nước chữa cháy; đảm bảo có đủ lượng nước 

dự trữ tại mọi thời điểm và có đường cho xe chữa cháy tới lấy nước. Chiều sâu mặt nước 

so với mặt đất không lớn quá 4m và chiều dày lớp nước không nhỏ hơn 0,5m. 

+ Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy 20 l/s; số lượng đám cháy đồng thời 2 
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đám; áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy 12m. 

+ Trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo các đường phố bố trí các họng lấy 

nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất), đảm bảo các quy định về khoảng 

cách như sau: 

• Khoảng cách tối đa giữa các họng là 150m, khoảng cách tối thiểu giữa 

họng và tường các ngôi nhà là 5m. 

• Khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường (trường hợp họng được bố 

trí ở bên đường, không nằm dưới lòng đường) là 2,5m. 

+ Dự kiến đặt họng chữa cháy đấu nối với đường ống cấp nước phân phối chính. 

+ Họng chữa cháy được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy như: 

ở ngã ba, ngã tư đường phố. 

+ Trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo lề đường bố trí họng lấy nước chữa 

cháy có khoảng cách với mép đường là 2,5m. Bố trí họng cứu hỏa, đường kính ống dẫn 

nước đến họng cứu hỏa là DN110. 

+ Khối lượng vật tư chủ yếu: 

• Ống HDPE D110 dày 6,6mm – PN10: 376 m 

• Ống HDPE D63 dày 3,8mm – PN10: 162 m  

• Đoạn ống PVC D168 dày 6mm – PN6: 3 m  

• Mối nối một mặt bích D100 -DI: 2 cái  

- Hệ thống thu gom chất thải rắn: 

+ Rác thải dự kiến sẽ được thu gom hàng ngày và đưa về điểm tập kết rác trong 

khu quy hoạch sau đó hợp đồng bàn giao cho đơn vị chuyên môn vận chuyển và xử lý. 

Khối lượng rác thải thu gom được ước tính như sau: 

Bảng 1. 9 Khối lượng rác thải cần thu gom 

Dân số  

(người) 

Tiêu chuẩn  

(kg/người/ngày) 

Khối lượng 

(kg/người/ngày) 

Tỷ lệ thu gom 

100%(kg/ngày) 

340 1,3 442 442 

Lượng rác thải thu gom 442 kg/ngày  

- Hệ thống thông tin liên lạc:  

+ Hệ thống thông tin liên lạc được đấu nối vào mạng viễn thông của thành phố. 

Các tuyến cáp chôn ngầm trong hệ thống cống bể thông tin kết hợp thi công đồng bộ 

với công trình hạ tầng kỹ thuật khác 

+ Khối lượng vật tư chủ yếu:  

• Tuyến ống viễn thông D110 đi ngầm: 650 m 

• Bể cáp viễn thông 1 đan: 12 m 
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• Bể cáp viễn thông 2 đan: 02 trạm 

• Hố kéo cáp: 05 bộ 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

15 
 
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển nhà Kiên Giang 

Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG  

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Dự án “Khu nhà ở thu nhập thấp nằm tại phường Rạch Giá, tỷ lệ 1/500” phù hợp 

với quy hoạch phát triển của tỉnh An Giang và của địa phương, bao gồm:  

- Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của UBND thành phố Rạch Giá 

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Nguyễn Cư Trinh tại khu phố 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; 

- Quyết định 2009/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Quang, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 666,84 ha; 

- Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 29/09/2020 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Kiên Giang thực hiện Dự 

án Nhà ở thu nhập thấp đường Nguyễn Cư Trinh; 

- Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố 

Rạch Giá về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi 

tiết xây dựng phường Vình Quang (Quy hoạch phân khu Bắc Vĩnh Quang), thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000; 

- Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Rạch Giá về việc phê duyệt Nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch chi tiết khu nhà ở thu nhập 

thấp đường Nguyễn Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang, tỷ lệ 1/500 quy mô 15.391,4 m2; 

- Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 06/06/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu nhà ở thu nhập thấp đường Nguyễn 

Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy 

mô 15.391,4 m2; 

- Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở thu nhập thấp 

đường Nguyễn Cư Trinh; 

- Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 15/04/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Rạch Giá về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết khu nhà ở thu 

nhập thấp đường Nguyễn Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỷ lệ 

1/500; 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường được đánh 

giá thông qua các kết quả phân tích hiện trạng khu vực dự án, bao gồm các kết quả khảo 
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sát đo đạc môi trường đối với tiếng ồn, chất lượng không khí, chất lượng nước mặt, môi 

trường đất với thời gian lấy mẫu ngày 13, 15, 16/07/2024 do Trung tâm Công nghệ Môi 

trường Coshet thực hiện lấy mẫu và phân tích. Từ các kết quả phân tích cho thấy môi 

trường không khí, đất và nguồn nước mặt tại kênh Cầu Suối vẫn còn khả năng chịu tải. 

Bên cạnh đó để đảm bảo quá trình khai thác dự án đạt hiệu quả, chủ đầu tư sẽ tuân thủ 

nghiêm các biện pháp giảm thiểu và quản lý chất thải để bảo vệ chất lượng môi trường 

của khu vực.  
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:  

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án: 

a) Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án:  

* Giai đoạn thi công, xây dựng dự án: môi trường đất, nước, không khí  

* Giai đoạn dự án đi vào vận hành chính thức: môi trường nước, không khí  

b) Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp 

bởi dự án: 

* Môi trường nước mặt: 

Tại phưởng Rạch Giá có 04 điểm quan trắc môi trường nước mặt lục địa, trong đó 

vị trí LĐ41 – Cầu số 1, phường Rạch Giá (X:1108845; 564498) là vị trí gần khu vực 

thực hiện dự án nhất, nên các kết quả quan trắc tại khu vực này được xem xét để phân 

tích chất lượng nguồn nước mặt tại dự án.  

 

Hình 3. 1 Tọa độ vị trí quan trắc nước mặt so với vị trí thực hiện dự án 
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Thông số Nitrit 

 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang) 

Hình 3. 2 Giá trị Nitrit tại lưu vực kênh Rạch Giá – Hà Tiên 

Nhận xét: Nồng độ Nitrit tại vị trí LĐ41 vượt giới hạn cho phép của QCVN 

08:2023/BTNMT (Bảng 1). Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp hoặc nước thải 

từ hoạt động chăn nuôi chưa được xử lý hoặc xử lý không hiệu quả có thể chứa Amoniac 

và các hợp chất hữu cơ cao. Khi chúng phân hủy trong môi trường nước mặt, Amoniac 

sẽ chuyển hóa thành Nitrit. Bên cạnh đó, việc sử dụng phân bón chứa nitơ trên cánh 

đồng gần nguồn nước mặt có thể dẫn đến sự rửa trôi nitrat xuống nguồn nước, trong 

điều kiện nhất định Nitrat sẽ chuyển hóa thành nitrit, từ đó làm tăng nồng độ Nitrit tích 

tụ trong nước. 

Thông số Amoni

 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang) 

Hình 3. 3 Giá trị Amoni tại lưu vực kênh Rạch Giá – Hà Tiên 

Nhận xét: Nồng độ Amoni tại vị trí LĐ41 vượt giới hạn cho phép của QCVN 

08:2023/BTNMT (Bảng 1). Nồng độ Amoni trong nước cao xuất phát từ nhiều nguồn 

điểm như nước thải đô thị, nước rỉ rác và dòng chảy từ các bãi thải, việc sử dụng phân 

bón hóa học dẫn đến sự rửa trôi xuống các nguồn nước mặt và một số các hoạt động 

khác.  
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Thông số Clorua 

 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang) 

Hình 3. 4 Giá trị Clorua tại lưu vực kênh Rạch Giá – Hà Tiên 

Nhận xét: Nồng độ Clorua tại vị trí LĐ41 nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 

08:2023/BTNMT (Bảng 1). So với năm 2022, giá trị Clorua có chiều hướng tăng ở nhiều 

điểm quan trắc, trong đó có vị trí LĐ41.  

Thông số pH 

 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang) 

Hình 3. 5 Giá trị pH tại lưu vực kênh Rạch Giá – Hà Tiên 

Nhận xét: Giá trị trung bình pH tại vị trí LĐ41 nằm trong ngưỡng giới hạn cho 

phép của QCVN 08:2023/BTNMT (Bảng 2) với giá trị dao động từ 6,5 – 7. So với năm 

2022, giá trị pH có chiều hướng giảm nhưng không đáng kể và giá trị pH tại vị trí LĐ41 

nằm trong ngưỡng giới hạn của mức A.  
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Thông số DO 

 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang) 

Hình 3. 6 Giá trị DO tại lưu vực kênh Rạch Giá – Hà Tiên 

Nhận xét: Nồng độ DO tại vị trí LĐ41 năm 2022 ≥ 4 mg/L, thuộc mức C trong 

các mức phân loại chất lượng nước. Tuy nhiên đến năm 2023, nồng độ DO tại vị trí 

LĐ41 có xu hướng giảm xuống dưới 4 mg/L và ≥ 2 mg/L do đó chất lượng nước tại khu 

vực này thuộc mức D trong các mức phân loại chất lượng nước.  

Thông số TSS 

 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang) 

Hình 3. 7 Giá trị TSS tại lưu vực kênh Rạch Giá – Hà Tiên 

Nhận xét: Giá trị TSS trong năm 2022 và năm 2023 đều ≤ 100 mg/L, do đó chất 

lượng nước tại khu vực được phân loại thuộc mức B – QCVN 08:2023/BTNMT với 

hàm lượng chất rắn lơ lửng ở mức trung bình. 
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Thông số BOD5 

 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang) 

Hình 3. 8 Giá trị BOD5 tại lưu vực kênh Rạch Giá – Hà Tiên 

Nhận xét: Giá trị BOD5 tại vị trí LĐ41 năm 2022 ghi nhận > 10 mg/L, nằm trong 

chất lượng nước mức D. Đến năm 2023, nồng độ BOD5 có xu hướng giảm, giá trị ghi 

nhận ≤ 10 mg/L thuộc mức phân loại C.  

Thông số COD 

 

 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang) 

Hình 3. 9 Giá trị COD tại lưu vực kênh Rạch Giá – Hà Tiên 

Nhận xét: Giá trị COD tại vị trí LĐ41 năm 2022 ghi nhận > 20 mg/L, nằm trong 

chất lượng nước mức D. Đến năm 2023, nồng độ COD có xu hướng giảm, giá trị ghi 

nhận ≤ 20 mg/L thuộc mức phân loại C. 
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Thông số Coliforms 

 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang) 

Hình 3. 10 Giá trị tổng Coliforms tại lưu vực kênh Rạch Giá – Hà Tiên 

Nhận xét: Giá trị Coliforms ghi nhận tại vị trí LĐ41 ở cả 2 năm đều lớn hơn 1500 

MPN/100ml, thuộc mức phân loại chất lượng nước mức D. So với năm 2022, giá trị 

Coliforms có xu hướng tăng mạnh.  

* Môi trường đất:  

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất của chủ đầu tư thì khu đất có tổng diện tích là 15.274,3 m2, trong đó đất có 

mục đích sử dụng chuyên trồng lúa nằm tại khu nông thôn là 15.274,3 m2 (đính kèm phụ 

lục). 

Hình 3. 11 Hiện trạng đất tại khu vực thực hiện dự án 

Dựa theo kết quả từ Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất của thành phố 

Rạch Giá năm 2024 được phê duyệt tại quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 
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thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì phần thổ nhưỡng tại khu vực dự án gồm các 

nhóm như sau: 

Đất phèn 

Nhóm đất có hàm lượng hữu cơ cao, mật độ phân giải thấp, ít biến động giữa các 

tầng đất, được hình thành do sản phẩm bồi tụ phù sa với vật liệu sinh phèn, phát triển 

mạnh ở môi trường đầm mặn khó thoát nước. Thành phần cơ giới nặng, đại bộ phận là 

sét, ướt, dẻo và dính.  

Đất mặn 

Nhóm đất mặn có độ phì tiềm tàng cao, đất có phản ứng trung tính, ít chua, hàm 

lượng đạm trung bình, được hình thành qua quá trình phù sa lấn biển, do ảnh hưởng 

nước mặn biển theo thủy triều tràn vào hoặc do mạch nước ngầm mặn, tuỳ điều kiện 

thoát mặn mà đất bị mặn nhiều, mặn trung bình hay mặn ít. Thành phần cơ giới nặng, 

thành phần cấp hạt sét (0,002 mm) thông thường cát và limon gần như tương đương. 

Đất phù sa 

Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng, được hình thành qua quá trình bồi tụ từ sản 

phẩm phong hóa đồi núi do tác động của sông và biển đồng thời với vật chất từ nước 

ngầm, các ô xít sắt, nhôm hình thành nên phẫu diện đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng, 

đốm rỉ. Đất phù sa đốm gỉ có thành phần cơ giới nặng đến trung bình, có độ phì nhiêu 

cao, ít hạn chế đối với sản xuất nông nghiệp.  

* Môi trường không khí:  

Từ Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang năm 2023, 

chất lượng môi trường không khí tại khu vực Cầu Suối (X: 1109030; Y: 562590) với ký 

hiệu KK2. 

 

Hình 3. 12 Vị trí quan trắc môi trường không khí so với vị trí khu vực dự án 
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Nồng độ bụi TSP 

 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang) 

Hình 3. 13 Diễn biến nồng độ bụi TSP tại các khu vực đô thị tỉnh An Giang 

Nhận xét: Tại vị trí KK2, nồng độ bụi TSP năm 2023 và năm 2022 đều nằm trong 

ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (Trung bình 1 giờ) – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. So với năm 2022, nồng độ bụi có xu hướng 

giảm. 

Nồng độ NO2 

Tại các vị trí quan trắc, bao gồm vị trí KK2 (Khu vực Cầu Suối) đều có nồng độ 

NO2 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (Trung bình 1 giờ), 

nồng độ giữa các đợt quan trắc không có nhiều biến động. So với năm 2022, nồng độ 

NO2 hầu như không thay đổi ở các điểm quan trắc. 

Nồng độ SO2 

Tương tự nồng độ NO2, tại các vị trí quan trắc bao gồm cả vị trí KK2 đều nằm 

trong ngưỡng giới hạn cho phép, nồng độ giữa các đợt quan trắc không có biến động. 

So với năm 2022, nồng độ SO2 không thay đổi. 

Nồng độ CO 

Nồng độ CO tại các vị trí quan trắc bao gồm vị trí KK2 đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT và ít có sự biến động giữa các đợt quan trắc 

trong năm. So với năm 2022, nồng độ CO không có nhiều biến động. 
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Tiếng ồn 

 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kiên Giang) 

Hình 3. 14 Diễn biến tiếng ồn tại các khu vực đô thị tỉnh An Giang 
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Nhận xét: Tại khu vực Cầu Suối (KK2) ghi nhận giá trị về tiếng ồn năm 2023 và 

năm 2022 đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (Khu vực 

thông thường, từ 6 giờ đến 21 giờ) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. So với 

năm 2022, giá trị về tiếng ồn có xu hướng giảm.  

c) Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án:  

Trên phạm vi thực hiện dự án từ trước đến nay chưa có nghiên cứu, đề tài đánh giá 

chi tiết nào về hiện trạng tài nguyên sinh vật. Vì vậy, hiện trạng đa dạng sinh học tại dự 

án được ghi nhận từ quá trình điều tra, khảo sát thực địa trong và xung quanh khu vực 

dự án, cụ thể như sau:  

* Hệ sinh thái dưới nước  

Hiện trạng hệ động thực vật thủy sinh tại khu vực dự án chủ yế là các loài thủy 

sinh tạp, ít có giá trị về mặt kinh tế như rong rêu,…và một số loài động vật sống dưới 

nước khác. Trong khu vực dự án không có các loài động thực vật thủy sinh quý hiếm 

cần được bảo tồn.  

* Hệ sinh thái trên cạn 

Hiện trạng hệ thực vật trong khu vực dự án không đa dạng, chủ yếu là cây bụi và 

cỏ dại. Động vật chủ yếu là các loài như: tắc kè, kỳ nhông,…Trong khu vực dự án cũng 

không có các loài động thực vật quý hiếm cần bảo tồn.  

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án: 

Các đối tượng nhạy cảm về môi trường chịu tác động bởi dự án chủ yếu là khu đô 

thị dân cư hiện hữu và trong quy hoạch của phường Vĩnh Quang. Việc chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất lúa tạo ra những tác động đáng kể đến đời sống của các hộ dân xung 

quanh. Một mặt, việc này mang lại nhiều lợi ích kinh tế rõ rệt: giá trị đất đai tăng cao, 

cơ sở hạ tầng được cải thiện đồng bộ, và kinh tế địa phương được thúc đẩy nhờ sự gia 

tăng dân số. Tuy nhiên, mặt khác, quá trình này cũng gây ra không ít hệ lụy tiêu cực. 

Hoạt động xây dựng có thể gây ra ô nhiễm bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe và sinh hoạt của người dân. Hơn nữa, việc san lấp mặt bằng để xây dựng nhà ở có 

thể làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên, gây ra các vấn đề về thoát nước và tăng nguy cơ 

ngập lụt cho các khu vực lân cận, đặc biệt trong mùa mưa. 

2. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: 

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: 

a) Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải: 

* Địa lý:  

Khu vực tiếp nhận nước thải của dự án là kênh Cầu Suối thuộc phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang, với diện tích 45,53 km2, mật độ dân số hơn 5.505 người/km2. 
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* Địa hình:  

Khu vực thưc hiện dự án có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ tự nhiên biến 

thiên trung bình -0,2m đến +0,3m. Quỹ đất xây dựng công trình là đất nông nghiệp kém 

hiệu quả nên việc chuyển đổi đất để đầu tư sẽ tái thiết cơ sở hạ tầng đô thị, bố trí nhà ở 

dân cư theo hướng mỹ quan, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hoá, từ đó khai thác 

hiệu quả tài nguyên đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phát triển thành phố 

Rạch Giá.  

* Điều kiện khí hậu:  

Nằm trong địa phận tỉnh An Giang nên nơi đây mang đặc điểm thời tiết và khí hậu 

chung của tỉnh, do vậy báo cáo sử dụng số liệu về khí tượng của phường Rạch Giá được 

Cục Thống kê tỉnh An Giang, cụ thể như sau: 

- Mùa khô: từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau với đặc điểm: 

+ Gió chủ đạo là gió mùa Đông – Bắc  

+ Lượng mưa không đáng kể, chỉ chiếm khoảng 10% lượng mưa cả năm 

+ Lượng bốc hơi lớn 

+ Độ ẩm không khí nhỏ  

- Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 11 với đặc điểm như sau: 

+ Gió chủ đạo là hướng Tây – Nam  

+ Lượng mưa chiếm khoảng 90% lượng mưa cả năm 

* Nhiệt độ: 

Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát tán của các chất ô nhiễm 

trong khí quyển. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ lan truyền, phân hủy và chuyển 

hóa các chất ô nhiễm càng lớn.  

Nhiệt độ trung bình năm tại khu vực khoảng 28,32 oC với mức chênh lệch nhiệt độ 

qua các năm không quá lớn. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 4 và tháng 

5, nhiệt độ trung bình thấp nhấp rơi vào tháng 1 và tháng 12.  

Bảng 3. 1 Nhiệt độ trung bình giai đoạn 2020 - 2024 

Tháng 
Nhiệt độ (oC) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Tháng 1 27,1 26,6 27,0 26,1 27,3 

Tháng 2 27,0 26,6 27,4 27,2 28,0 

Tháng 3 28,7 28,1 28,2 27,6 28,8 

Tháng 4 29,7 29,5 29,1 29,9 30,9 
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Tháng 
Nhiệt độ (oC) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Tháng 5 30,9 29,8 28,9 30,2 30,5 

Tháng 6 29,3 28,9 29,5 29,4 29,6 

Tháng 7 29,1 28,6 28,1 28,3 28,1 

Tháng 8 29,0 28,5 28,1 29,6 29,2 

Tháng 9 28,3 28,2 28,2 27,9 28,2 

Tháng 10 27,4 27,9 27,9 28,6 28,3 

Tháng 11 28,1 28,0 27,7 28,2 28,4 

Tháng 12 26,7 26,8 26,5 27,9 26,7 

Bình quân năm 28,4 28,1 28,0 28,4 28,7 

(Nguồn: Trạm quan trắc Rạch Giá) 

* Chế độ gió:  

Trong khu vực có gió luân phiên thổi theo mùa với các loại gió mùa thịnh hành 

trong năm là gió mùa Đông – Bắc từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, gió mùa Đông – 

Nam từ tháng 2 đến tháng 5 và gió mùa Tây – Nam từ tháng 5 đến tháng 11 (đây là thời 

kỳ mưa bão, tốc độ gió đạt ở mức cao). Gió mùa theo hướng Tây Nam hoạt động mạnh 

mang nhiều hơi nước dễ gây mưa lớn cho toàn vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh An Giang 

nói riêng (gió mùa Tây Nam hoạt động chiếm từ 40-50% số lần xuất hiện trong tháng). 

Trong mùa gió Đông Bắc ở vùng ven biển Đông xuất hiện hướng gió mà dân địa phương 

thường gọi là gió chướng (chiếm 50-70% số lần xuất hiện trong tháng). Gió thổi theo 

hướng từ biển vào đất liền lúc xế chiều và ban đêm. Gió chướng thường có hướng song 

song với các nhánh sông chính, vì vậy, đã làm tăng việc đẩy nước mặn vào sâu trong 

sông và nội đồng nhất là vào các tháng 2 đến tháng 5 khi mà yêu cầu dùng nước lớn.  

* Bức xạ mặt trời: 

Bức xạ mặt trời là yếu tố khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ, độ ẩm khu vực, 

mức độ bền vững khí quyển, từ đó ảnh hưởng đến quá trình phát tán và chuyển hóa các 

chất ô nhiễm. Chế độ nắng làm ảnh hưởng đến lượng bốc hơi nước và các hoạt động lao 

động ngoài trời. An Giang ở vùng vĩ độ thấp, có độ dài của ngày lớn. Trong mùa khô, 

số giờ nắng trung bình mỗi ngày là 7 – 8 giờ/ngày. Vào mùa mưa số giờ nắng trung bình 

4 – 6 giờ/ngày. Số giờ nắng nhiều, nhiệt độ cao nên năng lượng bức xạ nhận được khá 

lớn, trung bình hàng năm là 130 – 150 kcal/cm2. 

* Chế độ mưa: 
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Chế độ mưa ở An Giang do hoàn lưu gió quyết định với một mùa mưa và một mùa 

khô. Mùa mưa trùng với lũ kéo dài 6 tháng. Trong thời gian qua, sự thay đổi của lượng 

mưa ở An Giang không nhiều, mùa khô lượng mua không đáng kể chỉ chủ yếu tập trung 

vò mùa mưa từ tháng 5 – 11 chiếm khoảng 90% lượng mưa cả năm. Lượng mưa cao 

nhất vào các tháng 8, 9.  

Theo số liệu quan trắc từ trạm khí tượng Rạch Giá cho thấy: Lượng mưa trung 

bình từ năm 2020 – 2024 tại Rạch Giá dao động từ 2.392 – 2.936 mm. Trong đó 03 

tháng có tổng lượng mưa cao nhất là thang 8, 9, 10 và 03 tháng có tổng lượng mưa thấp 

nhất là tháng 1, 2 và 3. Mùa khô it mưa, riêng mấy năm gần đây thì mùa khô có mưa 

nhiều hơn so với các năm trước. Số ngày mưa trong năm từ 164 đến 176 ngày, trung 

bình 170 ngày/năm. Lượng mưa trong ngày lớn nhất là 198 mm.  

 Bảng 3. 2 Lượng mưa trung bình giai đoạn 2020 – 2024 

 

(Nguồn: Trạm quan trắc Rạch Giá) 

b) Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải:  

* Chế độ thủy văn của nguồn nước:  

Phường Rạch Giá có địa hình vùng đồng thấp, tích tụ, lại bị phân cắt mạnh bởi hệ 

thống sông ngòi, kênh rạch, có vị trí giáp biển, nên nước ngầm có quan hệ mật thiết với 

nước mặt và chế độ thủy triều. Mực nước ngầm nông, ở độ sâu trung bình 0,5 m, nước 

Tháng 2020 2021 2022 2023 2024 

Tháng 1 0,8 47,9 6,2 115,4 0,0 

Tháng 2 1,7 26 32,4 7,2 0,0 

Tháng 3 10,8 0,8 205,2 0,0 1,5 

Tháng 4 107,4 159,4 146,2 77,7 1,5 

Tháng 5  151,0 340,6 260,4 285,3 155,5 

Tháng 6  316,3 176,5 192,1 270,7 206,8 

Tháng 7  241,7 553 384,8 676,5 693,0 

Tháng 8  301,4 433,3 354,2 213,9 263,2 

Tháng 9 513,8 403,2 406,6 677,7 465,1 

Tháng 10 483,3 180 236,3 364,4 383,5 

Tháng 11 167,0 274,3 211,5 193,2 186,6 

Tháng 12  96,3 21,5 71,4 53,9 75,7 

Trung 

bình năm 
2.392 2.617 2.507 2.936 2.432 
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bị nhiễm và có tính ăn mòn, ảnh hưởng đến độ bền vững của công trình xây dựng, nhất 

là đối với công trình ngầm, trong đó có hệ thống công rãnh. 

Thủy văn trong khu vực quy hoạch chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều đặc biệt 

là sự hoạt động của thủy triều biển Tây. Một số tuyến sông, rạch, kênh mương có liên 

quan trực tiếp và hoặc gián tiếp với khu vực thực hiện dự án như sau: 

- Trong khu vực thực hiện dự án có một hệ thống kênh thủy lợi dày đặc và có mối 

quan hệ liên thông với kênh lớn như kênh Vàm Trư, kênh Cầu Suối, kênh Cầu số 2 và 

kênh Rạch Giá - Hà Tiên. 

- Kênh Rạch Giá - Hà Tiên là một kênh đào, được khởi công xây dựng từ năm 

1926 đến năm 1930. Kênh có chiều dài 80 km, nối liền thành phố Rạch Giá với thị xã 

Hà Tiên. Kênh có chiều rộng 40 - 60 m; chiều sâu 3m, kênh có tầm quan trọng về giao 

thông vận tải. 

- Kênh Vàm Trư nằm ở phía Tây khu vực dự án là một nhánh của kênh Rạch Giá 

– Hà Tiên và chảy ra biển Tây thông qua kênh Thầy Xếp (nằm giữa kênh Cầu số 2 và 

Cầu số 3). 

- Kênh Cầu Suối là một trong nhánh của kênh Rạch Giá – Hà Tiên, là nơi tiếp nhận 

nguồn nước thải từ khu vực thực hiện dự án. Nhìn chung, dòng chảy lưu vực có đặc 

điểm chảy qua các địa hình trũng, tương đối bằng phẳng với cao trình mặt đất thay đổi 

từ 0,4 – 2 m so với mực nước biển.   

Dòng chảy hằng năm phân bố không đều giữa các tháng, phù hợp với phân bố 

mưa. Mùa lũ thường bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 11 và mùa kiệt thường bắt đầu từ 

tháng 12 đến tháng 6 năm sau. Phân bố lượng dòng chảy có sự chênh lệch giữa 2 mùa, 

mùa lũ thường chiếm 70 – 85% tổng lượng dòng chảy năm, tháng 8, 9, 10 là các tháng 

có tổng lượng dòng chảy lớn nhất và ổn định nhất trong năm; Mùa kiệt chỉ chiếm 15 – 

30% tổng lượng dòng chảy trong năm và tháng 3, 4 là các tháng có dòng chảy kiệt nhất 

trong năm. 

Bảng 3. 3 Mực nước trung bình giai đoạn 2020 – 2024 

(Đơn vị: cm) 

Mùa Kiệt Lũ 
TB 

năm 
Năm/tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2020 14 22 8 14 9 9 10 13 23 35 34 22 18 

2021 28 23 15 8 8 1 15 15 21 29 34 27 19 

2022 21 24 12 10 12 6 16 19 31 34 27 32 20 

2023 28 22 10 2 6 6 18 15 22 30 31 25 18 
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(Nguồn: Trạm Khí tượng Thủy văn Rạch Giá) 

* Chế độ triều: 

Chế độ thủy triêu và tình trạng xâm nhập mặn các kênh rạch khu vực thực hiện dự 

án mang tính chất chung như chế độ triều và xâm nhập mặn của hệ thống sông, kênh 

rạch trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:  

- Thủy triều:   

+ Triều biển Tây: Tỉnh An Giang chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều biển 

Tây, có dạng nhật triều không đều, hàng ngày có một đỉnh cao và nhọn, phần chân triều 

bị kéo dài và đẩy lên bởi một đỉnh thấp thứ hai, dạng chữ "h", với biên độ giao động 

khoảng 0,8 - 1 m. Sự dao động có chu kỳ nửa tháng và cả năm của triều biển Tây cũng 

yếu hơn so với biển Đông rất nhiều. Với biên độ thấp, chỉ lan truyền vào các kênh nhỏ 

đáng kể nhất là sông Cái Lớn, Cái Bé và một số kênh trục chảy ra vịnh Rạch Giá, phạm 

vi ảnh hưởng của triều biển Tây chỉ xảy ra ở rìa phía Tây thuộc tỉnh An Giang và Cà 

Mau. Mực nước chân triều dao động nhỏ hơn mực nước đỉnh triều, do đó thời gian duy 

trì mực nước thấp lâu hơn so với thời gian duy trì mực nước cao, đường mực nước bình 

quân gần với mực nước chân triều, đặc điểm này rất thuận lợi cho việc thoát nước ra 

biển Tây. Chu kỳ triều trung bình là 15 ngày, trong 1 năm thời kỳ nước lớn vào tháng 

12 và tháng 1. 

+ Triều biển Đông: chỉ ảnh hưởng đến vùng thượng lưu nguồn nước trên sông 

Hạ trước khi chảy vào tỉnh An Giang. Vì vậy tác động của triều biển Đông vào khu vực 

dự án là rất nhỏ. Thủy triều Biển Đông có biên độ dao động lớn, từ 3 - 4 m. Trong năm 

thủy triều hình thành một thời kỳ nước cao từ tháng 12 đến tháng 2 và một thời kỳ nước 

thấp từ tháng 6 đến 8. 

- Xâm nhập mặn: Từ cuối tháng 12 trở đi, lưu lượng nước ngọt suy giảm, nước 

mặn xâm nhập vào nội vùng, mặn thường ảnh hưởng mạnh nhất vào tháng 4, nồng độ 

mặn có thể lên đến mức 17 – 25‰. Vấn đề đặt ra cho kiểm soát xâm nhập mặn là lợi 

dụng xâm nhập mặn để phát triển nuôi thủy sản nước mặn, dùng xâm nhập mặn để ém 

phèn, nhưng phải hạn chế xâm nhập mặn vào các khu vực sản xuất nông nghiệp.  

Mùa Kiệt Lũ 
TB 

năm 
Năm/tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2024 22 6 7 -6 8 5 16 15 24 31 37 28 15 
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2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải:  

Kênh Cầu Suối là kênh tự nhiên được sử dụng chủ yếu cho công tác thoát nước và 

tưới tiêu trong khu vực, không dùng cho mục đích sinh hoạt. Dựa trên các kết quả phân 

tích chất lượng nước mặt kênh vào ngày 13, 15 và 16/07/2024, cho thấy các chỉ tiêu 

phân tích đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT (Mức 

B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Từ đó có thể thấy chất lượng 

nước tại kênh vẫn còn khả năng tiếp nhận và nguồn nước có thể sử dụng cho mục đích 

sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý. Tuy nhiên để 

đảm bảo duy trì chất lượng và không làm ô nhiễm nguồn nước thì cần áp dụng các biện 

pháp xử lý nguồn nước thải bảo đảm đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra kênh.  

2.3. Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải:  

Kênh Cầu Suối là một trong các đoạn kênh nhánh của kênh Rạch Giá – Hà Tiên, 

nơi đây phần lớn là các hộ dân sinh sống, một số ít hộ dân sử dụng nguồn nước mặt tại 

kênh cho mục đích sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, các hoạt động khai thác khác như 

sinh hoạt, sản xuất công nghiệp,... không áp dụng trong khu vực này.  

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải:  

Quanh khu vực dự án không có khu công nghiệp, nhà máy hay cơ sở sản xuất nào 

xả thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận, kênh Cầu Suối chỉ tiếp nhận nước thải từ các 

hộ dân sinh sống tập trung dọc tuyến kênh.  

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án: 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường đất, nước, không khí và 

tiếng ồn nơi thực hiện dự án, ngày 13, 15 và 16/07/2024 đơn vị tư vấn đã phối hợp Trung 

tâm công nghệ Môi trường Coshet tiến hành khảo sát, đo đạc và lấy mẫu phân tích các 

chỉ tiêu môi trường nước mặt, đất và không khí tại khu vực thực hiện dự án.  

Bảng 3. 4 Vị trí lấy mẫu hiện trạng nền khu vực thực hiện dự án 

STT Loại mẫu Thời gian lấy mẫu Vị trí lấy mẫu Tọa độ 

1 Đất 

- Đợt 1 (13/07/2024) 

- Đợt 2 (15/07/2024) 

- Đợt 3 (16/07/2025) 

Đất tại dự án (563238; 1109173) 

2 Nước mặt 
Nước mặt kênh 

Cầu Suối 
(562742; 1109148) 

3 
Không khí 

xung quanh 

Vị trí số 1 (562720; 1109098) 

Vị trí số 2 (563244; 1109177) 

Vị trí số 3 (562869; 1108983) 
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* Chất lượng môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án 

Bảng 3. 5 Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất 

Vị trí Đợt 
Kết quả đo đạc các chỉ tiêu đất  

pH As Cd Cu Pb Zn 

Đất tại dự án 

1 6,03 KPH KPH 38 16 71 

2 6,11 KPH KPH 41 13 79 

3 6,08 KPH KPH 36 11 74 

QCVN 

 03:2023/BTNMT  

Loại 1 

- 25 4 150 200 300 

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường Coshet, 2024) 

Ghi chú:  

Dấu (-): Không có giá trị so sánh theo quy chuẩn 

KPH: Không phát hiện (<MDL) 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng đất khu vực thực hiện dự án qua 03 đợt 

thu mẫu cho thấy, tất cả các thông số như: As, Cd, Cu, Pb, và Zn đều đạt yêu cầu so với 

QCVN 03:2023/BTNMT (loại 1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. 

Đánh giá: Từ kết quả trên cho thấy hiện trạng môi trường đất tại khu vực thực 

hiện dự án vẫn còn tốt, chưa bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng, đảm bảo còn khả năng 

tiếp nhận nguồn thải, đảm bảo tốt cho hoạt động xây dựng hạ tầng khu nhà ở thu nhập 

thấp. Tuy nhiên, trong quá trình thi công sẽ không tránh khỏi phát sinh nguồn thải làm 

ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất, chủ Đầu tư dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

thu gom, xử lý chất thải nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tại khu vực 

thực hiện dự án. 

* Chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực thực hiện dự án 

Bảng 3. 6 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Nước mặt kênh Cầu 

Suối 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(Mức B, Bảng 2) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 pH - 7,2 7,32 7,09 6 – 8,5 

2 TSS mg/L 36 34 30 ≤ 100 

3 COD mg/L 11 13 9 ≤ 15 

4 BOD5 mg/L 5 6 5 ≤ 6 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Nước mặt kênh Cầu 

Suối 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

(Mức B, Bảng 2) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

5 DO mg/L 5,12 5,08 5,21 ≥ 5 

6 
Amoni (NH4

+ tính 

theo N) 
mg/L 0,25 0,28 0,19 0,3 

7 
Nitrat (NO3

- tính 

theo N) 
mg/L 2,06 1,21 1,84 - 

8 
Phosphat (PO4

3- 

tính theo P) 
mg/L 0,07 0,07 0,043 - 

9 Tổng dầu mỡ mg/L KPH KPH KPH 5 

10 Coliform MPN/100mL 2.800 3.100 2.600 ≤ 5.000 

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường Coshet, 2024) 

Ghi chú: 

Dấu (-): Không có giá trị so sánh theo quy chuẩn 

KPH: Không phát hiện (<MDL) 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt kênh Cầu Suối (nguồn tiếp nhận 

nước thải của dự án) qua 03 đợt thu mẫu cho thấy, tất cả các chỉ tiêu như: pH, TSS, 

COD, BOD5, DO, Amoni, tổng dầu mỡ và Coliform đều nằm trong ngưỡng cho phép 

của QCVN 08:2023/BTNMT (Mức B, Bảng 2) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt.  

Đánh giá: Từ kết quả phân tích hiện trạng môi trường nước mặt khu vực thực hiện 

dự án cho thấy nguồn tiếp nhận nước thải của khu vực dự án vẫn còn khả năng tiếp nhận, 

chất lượng nước ở mức trung bình, có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, 

nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. Tuy nhiên trong quá trình thi 

công và vận hành không tránh khỏi phát sinh nước thải gây ảnh hưởng đến chất lượng 

nguồn nước, chủ Đầu tư dự án sẽ áp dụng các biện thu gom, xử lý nguồn thải, đảm bảo 

nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

* Chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện dự án 

Bảng 3. 7 Kết quả phân tích chất lượng không khí khu vực thực hiện dự án 

Vị trí Đợt 

Kết quả phân tích mẫu không khí khu vực dự án 

Tổng bụi lơ 

lửng (TSP)  
CO SO2 NO2 Tiếng ồn 

mg/m3 dBA 

Vị trí số 1 1 0,067 1,12 0,035 0,024 50 
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Vị trí Đợt 

Kết quả phân tích mẫu không khí khu vực dự án 

Tổng bụi lơ 

lửng (TSP)  
CO SO2 NO2 Tiếng ồn 

mg/m3 dBA 

2 0,096 1,25 0,046 0,037 50 

3 0,12 1,29 0,042 0,034 51 

Vị trí số 2 

1 0,11 1,25 0,041 0,032 51 

2 0,086 1,14 0,037 0,032 50 

3 0,1 1,22 0,046 0,04 50 

Vị trí số 3 

1 0,086 1,09 0,033 0,029 50 

2 0,12 1,2 0,042 0,036 51 

3 0,099 1,14 0,039 0,027 52 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
- - - - 

Từ 6 giờ - 21 giờ: 70 

Từ 21 giờ - 6 giờ: 55 

QCVN  

05:2023/BTNMT 

(trung bình 1 giờ) 

0,3 30 0,35 0,2 - 

(Nguồn: Trung tâm Công nghệ Môi trường Coshet, 2024) 

Ghi chú: 

Dấu (-): Không có giá trị so sánh theo quy chuẩn 

KPH: Không phát hiện (<MDL) 

Nhận xét: Qua 03 đợt thu mẫu, các chỉ tiêu không khí cho kết quả như sau: Mức 

độ ồn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn. Các thông số TSP, CO, NO2, SO2 đều có giá trị nằm trong giới hạn 

cho phép so với QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1 giờ) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí. 

Đánh giá: Từ các kết quả phân tích trên cho thấy, chất lượng môi trường không 

khí tại khu vực thực hiện dự án đang trong hiện trạng tốt, đảm bảo còn khả năng tiếp 

nhận. Tuy nhiên tronng quá trình thi công xây dựng dự án sẽ không tránh khỏi làm phát 

sinh một lượng lớn bụi và các tác động không mong muốn khác, do đó chủ Đầu tư dự 

án sẽ có các biện pháp che chắn, tưới ẩm và thực hiện một số biện pháp giảm thiểu tác 

động môi trường khác để đảm bảo không làm suy thoái môi trường không khí tại khu 

vực.  
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Đánh giá chung: Từ kết quả thu thập dữ liệu về hiện trạng môi trường cũng như 

các kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu cho thấy hiện trạng môi trường khu vực dự kiến 

thực hiện dự án vẫn còn khả năng tiếp nhận nguồn thải. Bên cạnh đó, dự án đã nhận 

dạng các nguồn thải và có các biện pháp giảm thiểu, xử lý đảm bảo nguồn phát sinh từ 

dự án được thu gom, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, hoạt động thi công 

xây dựng và đi vào hoạt động của dự án sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng 

môi trường xung quanh.  
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

Khu đất thực hiện dự án “Nhà ở thu nhập thấp đường Nguyễn Cư Trinh” với diện 

tích 15.274,3 m2 do Công ty Phát triển nhà Kiên Giang làm chủ Đầu tư dự án, nằm tại 

phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Quá trình thực hiện dự án bao gồm các giai đoạn như 

sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị: Bao gồm việc chuẩn bị các thủ tục hồ sơ có liên quan đến dự 

án nên tác động đối với môi trường là không có.  

- Giai đoạn thi công xây dựng: Tiến hành giải phóng mặt bằng, phát quang, san lấp 

mặt bằng và thi công xây dựng các hạng mục công trình như: hệ thống giao thông, hạ 

tàng kỹ thuật, các hạng mục khu nhà ở liền kề, nhà ở xã hội, công viên cây xanh, trạm 

xử lý nước thải,… 

- Giai đoạn vận hành: Bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng, trong quá trình 

sử dụng sẽ có phát sinh các loại chất thải bao gồm rác thải sinh hoạt và nước thải. 

Trong mỗi giai đoạn của dự án, công việc thực hiện và các thành phần môi trường 

tham gia có sự khác nhau, từ đó dẫn đến nguồn gây tác động đến môi trường và mức độ 

tác động cũng sẽ khác nhau, được trình bày cụ thể như sau: 

1. Đánh giá, dự báo các tác động  

1.1 Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng dự 

án đầu tư:  

A. CÁC TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI  

a. Ô nhiễm do bụi, khí thải: 

* Bụi khuếch tán do bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng 

Tùy theo phương thức bốc xếp và thi công mà lượng bụi phát sinh nhiều hay ít. Đối 

tượng chịu tác động do bụi trong hoạt động này chủ yếu là công nhân trực tiếp làm việc 

tại dự án. Lượng bụi phát sinh chủ yếu là do xi măng, với ước tính khối lượng xi măng 

sử dụng chiếm tỷ lệ tối đa khoảng 10% tổng khối lượng vật liệu xây dựng → tổng khối 

lượng xi măng sử dụng khoảng 1.022 tấn (10.220 tấn * 10%) và thời gian thi công, hoàn 

thiện dự án được điều chỉnh dự kiên trong vòng 27 tháng khoảng 675 ngày) → Tải lượng 

bụi xi măng phát sinh ước khoảng 102,2 kg (1.022 tấn x 0,01%), tương đương 0,15 

kg/ngày (theo tài liệu "ô nhiễm không khí và xử lý khí thải của Trần Ngọc Trấn" thì hệ 

số phát sinh bụi chọn là 0,01%). 

Diện tích khu vực tập kết nguyên vật liệu ước tính khoảng 300 m2, với chiều cao 

phát tán chọn là 10m → thể tích vùng ảnh hưởng 3.000 m3. Thời gian làm việc trong 

ngày ước tính là 8 giờ. Trên cơ sở giả thiết nêu trên cho thấy nồng độ bụi phát sinh từ 
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hoạt động tập kết nguyên vật liệu trong 1 giờ làm việc được tính như sau:  

Cmax vật liệu = 0,15 × 106 (mg/ngày) / 3.000 (m3) / 8 (h/ngày) = 6,25 mg/m3 

So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT cho thấy nồng độ bụi vượt ngưỡng cho phép 

của quy chuẩn. Tuy nhiên, trong thực tế khả năng phát sinh bụi xi măng phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như: thời tiết, địa hình,...và việc bố trí, tập kết xi măng sẽ được chủ Đầu tư 

dự án quan tâm trong suốt thời gian thi công xây dựng. 

* Bụi, khí thải từ máy móc, thiết bị tham gia thi công 

Nhiên liệu sử dụng cho các loại phương tiện tham gia thi công xây dựng dự án chủ 

yếu là xăng và dầu DO. Việc đốt cháy nhiên liệu này sẽ phát sinh ra các khí thải độc hại 

gây ô nhiễm môi trường như khí CO, SO2, NO2, TSP,… ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân làm việc trên công trường cũng như các khu vực lân cận. Theo định mức tiêu hao 

nhiên liệu trên cơ sở của Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 về việc công 

bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được tổng 

hợp tại bảng dưới đây: 

Bảng 4. 1 Lượng nhiên liệu tiêu thụ từ máy móc, thiết bị 

STT Loại thiết bị Số lượng 

Định mức dầu DO 

tiêu thụ trong ngày 

(lít/thiết bị/ngày) 

Nhu cầu sử 

dụng dầu DO 

(lít/ngày) 

1 Xe ủi (110cv) 01 46 46 

2 Xe xúc (0,6 m3) 01 29 29 

3 Xe lu (15t) 01 39 39 

4 Máy tưới nhựa (190cv) 01 57 57 

5 Xe cẩu (30t) 01 81 81 

6 Máy rải bê tông nhựa 01 63 63 

Tổng cộng 315 

Theo tài liệu tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ số phát thải của các 

khí độc hại có trong khói thải từ các thiết bị, máy móc ước tính như sau:  

Bảng 4. 2 Hệ số phát thải của các máy móc tham gia thi công xây dựng 

Đơn vị: kg/L 

STT Loại thiết bị CO NOx SOx TSP 

1 Xe ủi  0,0102 0,031 0,00374 0,00327 

2 Xe xúc 0,0147 0,0343 0,00374 0,00177 

3 Xe lu 0,0226 0,0485 0,00373 0,0029 

4 Máy tưới nhựa 0,0126 0,0385 0,00373 0,0019 
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STT Loại thiết bị CO NOx SOx TSP 

5 Xe cẩu 0,0184 0,0441 0,00373 0,00361 

6 Máy rải bê tông nhựa 0,014 0,0425 0,00512 0,00448 

Tổng cộng 0,0925 0,2389 0,02379 0,01793 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Trên cơ sở nhiên liệu tiêu thụ và hệ số phát thải của các khí độc hại có trong khói 

thải của các thiết bị, ước tính được tải lượng như sau:  

Bảng 4. 3 Tải lượng khí thải của máy móc, thiết bị trong giai đoạn xây dựng 

STT Loại thiết bị 
Tải lượng khí thải (kg/ngày) 

CO NOx SO2 TSP 

1 Xe ủi 0,4629 1,426 0,17204 0,15042 

2 Xe xúc 0,4263 0,9947 0,10846 0,05133 

3 Xe lu 0,8814 1,8915 0,14547 0,1131 

4 Máy tưới nhựa 0,7182 2,1945 0,21261 0,1083 

5 Xe cẩu 1,4904 3,5721 0,30213 0,29241 

6 
Máy rải bê tông 

nhựa 
0,882 2,6775 0,32256 0,28224 

Tổng cộng 4,8675 12,7563 1,26327 0,9978 

Qua kết quả tính toán cho thấy: tải lượng khí thải từ các máy móc, thiết bị tham 

gia thi công xây dựng các hạng mục công trình không lớn. Thực chất, việc tính toán 

lượng khí phát thải do quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ từ hoạt động thi công 

tại công trường chỉ có tính chất định lượng mà không thể dùng để đánh giá mức độ ảnh 

hưởng trực tiếp. Hiện tại, đa phần các phương tiện này đều được kiểm định chất lượng 

và đăng kiểm theo định kỳ đảm bảo tiêu chuẩn xả thải vào môi trường đối với khói và 

khí thải của động cơ mới được phép lưu hành. Điều đó cho thấy, vấn đề khí thải từ đốt 

cháy nhiên liệu của các phương tiện vận chuyển và phương tiện phục vụ thi công dự án 

thực chất là không đáng ngại và không ảnh hưởng quá lớn tới môi trường xung quanh 

khu vực. 

* Bụi khuếch tán từ mặt đất tại công trình  

Hoạt động đào móng thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án là nguyên 

nhân chính gây khuếch tán bụi từ mặt đất. Bên cạnh đó, hoạt động của phương tiện ra 

vào công trình cùng với việc tập kết vật liệu xây dựng, vệ sinh công trình, cũng là nguyên 

nhân gây ô nhiễm bụi trên bề mặt đất. 

Tải lượng và nồng độ bụi phát sinh được ước tính như sau: 

• Hệ số phát thải bụi bề mặt, k = (L × 103) / S (g/m2/ngày), trong đó: 
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S: diện tích xây dựng các công trình của dự án, S = 15.274,3 m2. 

L: tải lượng bụi phát sinh trong thời gian xây dựng, L = m / t (kg/ngày) 

m: tổng lượng bụi phát sinh, m = 381,9 kg (1,5274 ha × 0,25 tấn/ha) 

t: thời gian thi công ước tính là 27 tháng (675 ngày thi công). 

• Nồng độ bụi phát sinh trung bình, Cbụi = (L × 106) / (24 × V) (mg/m3), trong 

đó: 

V: thể tích vùng bị ảnh hưởng, V = S × h (m3) 

h: chiều cao đo các thông số khí tượng, chọn h = 10 (m) 

Do vậy, nồng độ bụi trong quá trình thi công xây dựng ước tính dựa trên hệ số phát 

thải bụi được trình bày như sau:  

Bảng 4. 4 Nồng độ bụi phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

Tải lượng bụi 

(kg/ngày) 

Hệ số phát thải 

(g/m2/ngày) 

Nồng độ bụi trung 

bình (mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

0,566 0,037 0,15 0,3 

So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1 giờ) cho thấy nồng độ bụi 

khuếch tán từ mặt đất khu vực thực hiện dự án trong thời gian thi công nằm trong ngưỡng 

giới hạn cho phép. Tuy nhiên, trong thực tế, tại thời điểm tập trung cao độ, nắng nóng 

và gió to thì khả năng nồng độ bụi vượt giới hạn cho phép có thể xảy ra.  

* Khí thải từ quá trình hàn điện kim loại 

Quá trình hàn các kết cấu thép sẽ sinh ra một số chất ô nhiễm trong đó chủ yếu là 

các chất CO, NOx. Giá trị các thông số ô nhiễm chính được tổng hợp như sau: 

Bảng 4. 5 Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn 

STT Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

1 Khói hàn (mg/que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

2 CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 

3 NOx (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2000) 

Với giả thuyết lượng que hàn cần dùng dung trình là 0,2 kg/m2 sàn xây dựng. Như 

vậy, với diện tích sàn xây dựng của dự án là 24.489,22 m2 thì lượng que hàn sử dụng là 

4.897,8 kg.  

Giả thuyết sử dụng loại que hàn đường kính trung bình 4 mm và 5 que/kg thì lượng 

que hàn cần sử dụng là 24.489 que. Loại hàn là hàn hơi Propane với chiều dày tấm kim 

loại hàn nhỏ hơn 5 mm.  
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Tổng tải lượng các chất khí độc hại phát sinh từ công đoạn hàn khi thi công xây 

dựng các hạng mục công trình của dự án với thời gian thi công xây dựng là 27 tháng 

được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 4. 6 Tải lượng chất ô nhiễm trong khí thải từ quá trình hàn điện kim loại 

Đơm vị: g/h 

STT Chất gây ô nhiễm Tải lượng 

1 Khói hàn 3,2 

2 CO 0,11 

3 NOx 0,14 

Lượng khí hàn này không phát sinh đồng thời mà diễn ra trên khắp diện tích sàn 

xây dựng của công trường dự án và chia ra theo thời gian thi công. Tải lượng khí thải từ 

công đoạn hàn như được ước tính không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy 

nhiên nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến những người công nhân hàn. Với các phương 

tiện bảo hộ lao động cá nhân phù hợp, người thợ hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc 

hại sẽ tránh được những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. 

* Khí thải do trải nhựa đường  

Nhựa đường với thành phần chủ yếu là các hydrocacbon. Nhựa đường dạng rắn khi 

được nung chảy với nhiệt độ khoảng 120 - 140°C dùng để trải đường giao thông trong 

phạm vi dự án. Nhựa đường khi được nung chảy sẽ làm phát sinh các loại khí thải có 

chứa hơi hydrocacbon và một số lượng rất nhỏ sunfua hydro. Nhựa sau khi trải trên mặt 

đường, cùng với dòng khí thải có độc tính cao bay lên, nhiệt nóng của nhựa cùng với 

sức nóng của mặt trời sẽ làm cho chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm. Tuy 

nhiên, quá trình trải nhựa đường kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định và đây là 

nguồn thải phân tán nên khó kiểm soát và khống chế. Phạm vi ảnh hưởng chỉ ở mức độ 

hẹp (trong phạm vi khoảng 15 – 20 m tùy thuộc vào hướng gió) nên tác động từ hoạt 

động trải nhựa đường chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thực hiện tại công đoạn 

này. Do đó, trong quá trình thi công trải nhựa đường, chủ Đầu tư dự án sẽ phối hợp với 

đơn vị thi công có biện pháp phù hợp để hạn chế tác động của hoạt động này đến sức 

khỏe công nhân thi công. 

* Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu 

Bụi, khí thải của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng có chứa bụi (có kích 

thước hạt nhỏ hơn 10 µm), SO2, NOx, CO, tổng hydrocacbon (THC) có khả năng gây ô 

nhiễm không khí. Các chất ô nhiễm này có độc tính cao hơn so với bụi từ mặt đất, tác 

động của chúng tới môi trường phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa hình, khí tượng và 

mật độ phương tiện vận chuyển trong khu vực. 

Theo ước tính sơ bộ, khối lượng vật liệu xây dựng cần vận chuyển phục vụ cho quá 

trình thi công các công trình xây dựng khoảng 10.220 tấn. 
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Dự án sẽ dụng xe có tải trung bình 5 tấn để vận chuyển vận liệu xây dựng tại các 

cửa hàng trên địa bàn thành phố Rạch Giá đến khu vực thi công, trong đó ưu tiên chọn 

những cửa hàng gần khu vực thực hiện dự án nhất. Dự kiến quãng đường vận chuyển 

trung bình là 5 km. 

Tổng khối lượng vật liệu xây dựng cần cung cấp để thi công các hạng mục công 

trình của dự án vào khoảng 10.220 tấn (gồm cát, đá, xi măng, sắt thép, gạch,...). Nếu sử 

dụng xe vận chuyển có tải trọng trung bình là 5 tấn, tương đương sẽ có 2.044 lượt xe 

(lúc có tải). Quảng đường vận chuyển ước tính trung bình là 5 km/xe. 

Quá trình xây dựng hạ tầng dự kiến trong khoảng 27 tháng (675 ngày). Do vậy, số 

lượt xe lưu thông ra vào khu vực thực hiện dự án trung bình trong 01 ngày là 04 xe (lúc 

có tải). 

Bảng 4. 7 Tải lượng ô nhiễm khí thải từ phương tiện vận chuyển 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/xe.km) 

Đoạn đường 

vận chuyển 

(km) 

Số lượng xe 

(xe/ngày) 

Tải lượng 

trung bình 

(g/ngày) 

1 Bụi 1,19 5 4 23,8 

2 SO2 0,786 5 4 15,72 

3 NOx 2,96 5 4 59,2 

4 CO 1,78 5 4 35,6 

5 VOC 1,27 5 4 25,4 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2000) 

Ô nhiễm bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển thuộc dạng ô nhiễm phân tán 

và chỉ xảy ra trong khoảng thời gian vận chuyển nên tác động đến môi trường và sức 

khỏe cộng đồng dân cư sinh sống dọc theo các tuyến đường chỉ ở mức thấp.  

b. Ô nhiễm do nước thải: 

* Nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án đối với môi trường xung quanh 

được tính theo phương pháp cường độ giới hạn (QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng) cụ thể như sau:  

Q = φ*q*S (m3/ngày) 

q: lưu lượng mưa của ngày có lượng mưa cao nhất Imax = 198 mm/ngày = 0,198 

m/ngày  

S: diện tích đất (15.274,3 m2) 

φ: hệ số chảy tràn, khu đất xây dựng khu đất trống sau khi phát quang, chọn hệ số 

chảy tràn = 0,6 

Như vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn trung bình vào ngày có lượng mưa cao 
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nhất tại khu vực thực hiện dự án là: Q = 0,6*0,198*15.274,3 ≈ 1.814,6 m3/ngày  

Tác động chính của dòng chảy bề mặt là khối lượng lớn có thể gây ra ngập nước 

cục bộ và nếu có độ đục cao có thể gây ra bồi lắng trong các tuyến cống thoát nước và 

nguồn nước tiếp nhận. Tuy nhiên, hiện trạng thoát nước ở khu vực tương đối thuận lợi, 

nên tác động do ngập lụt khi mưa lớn là trung bình và có thể giảm thiểu được. Bên cạnh 

đó, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo một lượng các chất bẩn tích tụ trên bề mặt như 

dầu, mỡ, bụi, đất,... trên công trường gây ảnh hưởng đến chất lượng nước bề mặt trong 

khu vực.  

* Nước thải sinh hoạt của công nhân 

Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường là nguyên nhân chính 

ảnh hưởng đến chất lượng nước khu vực xung quanh. Dự kiến ở những thời điểm tập 

trung có khoảng 40 công nhân làm việc tại công trường. Theo QCVN 01:2021/BXD, 

tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt của khu vực nội thị đô thị phụ thuộc vào loại đô thị nhưng 

tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm → chọn tiêu chuẩn cấp nước sử dụng cho dự án là 

100 lít/người/ngày đêm. Do vậy, nhu cầu sử dụng nước ước tính như sau:  

- Lượng nước dùng cho quá trình sinh hoạt: hầu hết công nhân chủ yếu là người 

dân địa phương, chỉ đến công trường vào giờ làm việc, các hoạt động khác diễn ra ở nhà 

nên lượng nước sử dụng chỉ bằng ½ định mức nước cấp: 40 người × 50 lít/người/ngày 

= 2.000 lít/ngày 

- Công nhân ở lại lán trại để trực bảo vệ, trông coi vật liệu xây dựng: khoảng 2 

người × 100 lít/người/ngày = 200 lít/ngày 

 - Một lượng rất ít cho công nhân dùng để rửa tay chân sau mỗi ngày làm việc: 

khoảng 10 lít/người/ngày × 40 người = 40 lít/ngày 

Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là: 2.240 lít/ngày  

Tải lượng (kg/ngày) = Nồng độ (mg/l) × Lưu lượng (lít/ngày) / 1.000.000 

Bảng 4. 8 Nồng độ và tải lượng các chất trong nước thải sinh hoạt 

STT Thông số Đơn vị 
Nồng độ 

(mg/l) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

QCVN 

14:2025/BTNMT 

(Cột A – Bảng 1) 

1 pH - 6,8 – 7,8  - 6 – 9  

2 BOD5 mg/l 100 – 220 0,224 – 0,493 ≤ 30 

3 COD mg/l 250 – 500 0,56 – 1,12 ≤ 80 

4 TSS mg/l 110 – 250  0,246 – 0,56  ≤ 50 
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STT Thông số Đơn vị 
Nồng độ 

(mg/l) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

QCVN 

14:2025/BTNMT 

(Cột A – Bảng 1) 

5 Ntổng mg/l 20 – 40  0,045 – 0,09 ≤ 25 

6 Ptổng mg/l 4 – 8  0,009 – 0,02  ≤ 4 

7 
Tổng 

Coliform 

MNP/100 

ml 
106 - 108 - ≤ 3.000 

(Nguồn: Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga, 2002) 

Giá trị các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khá cao và hầu hết đều vượt 

ngưỡng cho phép so với QCVN 14:2025/BTNMT (Cột A – Bảng 1 với lưu lượng xả thải 

2.000 < F ≤ 20.000). Nếu nước thải sinh hoạt không được thu gom và xử lý triệt để có 

thể là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt xung quanh dự án và làm gia tăng hàm 

lượng ô nhiễm đối với nguồn tiếp nhận nước thải của dự án. Chính vì vậy, chủ đầu tư sẽ 

phối hợp với đơn vị thi công có các biện pháp xử lý phù hợp để đảm bảo thu gom và xử 

lý đạt chuẩn nước thải trước khi thải ra môi trường.  

* Nước thải thi công xây dựng  

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng chủ yếu là nước phun ẩm đường và 

nước cho quá trình vệ sinh xe ô tô tải. Thông thường nước thải từ các hoạt động này có 

giá trị các chất rắn lơ lửng và dầu mỡ khá cao. Theo kết quả tổng hợp của PGS. TS. 

Nguyễn Quỳnh Hương (2009) cho thấy nước thải thi công xây dựng có chứa các thành 

phần ô nhiễm như sau: 

Bảng 4. 9 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

STT Thông số Đơn vị 
Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2025/BTNMT 

(Cột A – Bảng 1) 

1 pH - 7 6 – 9  

2 BOD5 mg/l 429 ≤ 40 

3 COD mg/l 640 ≤ 65 

4 TSS mg/l 663  ≤ 40 

5 Ntổng mg/l 49 ≤ 20 

6 Ptổng mg/l 4,25  ≤ 8 

7 Zn mg/l 0,004 ≤ 1 

8 Pb mg/l 0,055 ≤ 0,1 
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STT Thông số Đơn vị 
Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2025/BTNMT 

(Cột A – Bảng 1) 

9 Dầu mỡ mg/l 0,02 ≤ 5 

10 N_NH4
+ mg/l 9,6 ≤ 5 

11 Tổng Coliform MNP/100 ml 53 × 104 ≤ 3.000 

(Nguồn: PGS. TS. Nguyễn Quỳnh Hương, 2009) 

Từ kết quả tham khảo cho thấy thành phần ô nhiễm trong nước thải thi công có giá 

trị TSS, BOD5, COD, Coliform vượt gấp nhiều lần so với quy chuẩn quy định. Tuy 

nhiên, với quy mô công trình của dự án ở mức nhỏ và phương án phối trộn nguyên, vật 

liệu xây dựng (cát, đá, xi măng) bằng máy trộn bê tông (thay thế phương pháp trộn thủ 

công bằng tay) thì lượng nước thải phát sinh và mức độ ảnh hưởng sẽ không lớn. Lượng 

nước thải phát sinh tại công đoạn này chủ yếu là nước vệ sinh dụng cụ, thiết bị phối trộn 

với lưu lượng thải tối đa 1 m3/ngày nên tác động từ nước thải xây dựng chỉ ở mức rất 

thấp và không đáng kể. 

c. Ô nhiễm do chất thải rắn: 

* Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng  

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trình được phân thành 03 

loại: Chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải thực phẩm và chất thải rắn 

sinh hoạt khác. 

Nếu tính trung bình một người thải 1,2 kg/ngày, với số lượng công nhân xây dựng 

là 40 người/ngày, tương đương lượng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công tối 

đa 48 kg/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học 

cao. Đây là môi trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như 

ruồi, muỗi, chuột, gián... nếu chất thải rắn này không được thu gom và quản lý hợp lý, 

các sinh vật gây bệnh này tồn tại và phát triển có thể gây ra các dịch bệnh. 

* Phế thải xây dựng 

 Ước tính trung bình lượng phế thải xây dựng phát sinh là 5% nguyên, vật liệu. 

Với khối lượng nguyên vật liệu sử dụng là 10,220 tấn thì khối lượng phế thải xây dựng 

phát sinh là 511 tấn. Thành phần chủ yếu là các mảnh gạch vụn, sắt vụn, ván thải,... Tất 

cả các loại vật thải này có khả năng thu gom và kiểm soát nên tác động chỉ ở mức thấp 

và không đáng kể.  

* Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là dầu nhớt 

thải, giẻ lau dính dầu nhớt từ quá trình vệ sinh, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương 

tiện vận chuyển. 

- Theo số liệu tham khảo từ các cơ sở sửa chữa ô tô và trên số lượng, chủng loại 
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máy móc, thiết bị tham gia thi công xây dựng cho thấy: 

+ Lượng dầu nhớt thải ra từ các máy móc thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần 

thay nhớt. 

+ Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc: trung bình khoảng 3 tháng. 

+ Ước tính số lượng máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển làm việc tại 

công trường trong giai đoạn xây dựng khoảng 07 phương tiện. Với cơ sở phát sinh nêu 

trên thì lượng dầu nhớt thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng khoảng 441 lít (07 

lít/phương tiện × 07 phương tiện/lần thay x 09 lần thay). 

- Giẻ lau dính dầu nhớt trong giai đoạn xây dựng ước tính khoảng 63 kg (1 

kg/phương tiện × 07 phương tiện/lần thay × 09 lần thay). 

Ngoài ra, trong giai đoạn thi công xây dựng còn làm phát sinh một số loại chất thải 

nguy hại khác như: bình acquy thải, thùng sơn các loại, bao bì bám dính chất thải nguy 

hại. Tuy khối lượng phát sinh không nhiều, nhưng nếu không có biện pháp quản lý thích 

hợp, lượng dầu thải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường nước mặt xung quanh khu vực 

dự án. 

B. CÁC TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI  

* Tiếng ồn  

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu là do hoạt động 

của các phương tiện vận chuyển và thi công hạng nặng như máy ủi, máy xúc, máy trộn 

bê tông, xe lu,.. 

Bảng 4. 10 Mức độ ồn tối đa từ hoạt động của máy móc, thiết bị 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

Khoảng  Trung bình  

1 Máy ủi 79 – 93 86 

2 Máy khoan cọc nhồi 82,5 – 94 88 

3 Xe lu 72 – 75  73 

4 Máy cạp đất, máy xúc 81 – 97  89 

5 Máy xúc gàu trước 72 – 84 78 

6 Máy phát điện 71 – 82,5 77 

7 Máy trộn bê tông 75 – 88 81,5 

8 Máy hàn 71 – 82  76,5 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

Khoảng  Trung bình  

9 Máy cưa tay - 82 

QCVN 26:2025/BTNMT 

(Khu vực B – Bảng 1, 6 giờ - 18 giờ) 
55 

QCVN 24:2016/BYT 

(Bảng 1, Tiếp xúc 8 giờ) 
85 

(Nguồn: Bolt et al., 1971; Lê Xuân Hải, 1999) 

Trong phạm vi bán kính 1 m, tiếng ồn phát ra từ các máy móc, thiết bị thi côn đa 

số đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc và QCVN 

26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Điều đó cho thấy tiếng ồn 

từ hoạt động thi công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc trên công trường, 

chủ Đầu tư dự án và đơn vị thi công sẽ phối hợp để trang bị dụng cụ lao động cho công 

nhân, bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng.  

* Độ rung 

Hoạt động xây dựng đường tạo ra các mức rung ở mặt đất rất khác nhau tùy theo 

thiết bị và phương pháp được sử dụng. Rung sẽ phát sinh từ máy móc thiết bị đang vận 

hành lan truyền theo nền đất và giảm dần theo sự tăng dần khoảng cách. Nếu các công 

trình xây dựng có khoảng cách quá gần nguồn tạo ra rung lớn thì nền móng của chúng 

sẽ bị ảnh hưởng. Các hoạt động xây dựng thường không tạo ra độ rung mạnh đến mức 

có thể gây phá hủy các công trình này nhưng trong một số trường hợp, độ rung có thể 

cảm nhận được khá rõ. 

Nhìn chung, các hoạt động thông thường trong xây dựng tạo ra độ rung lớn là đóng 

cọc, khoan, đào. Các thiết bị thường tạo ra độ rung tương đối lớn là máy đóng cọc, máy 

khoan,…Tuy nhiên, dự án không sử dụng các máy đóng cọc, búa ép cọc mà sử dụng 

máy ép cọc nên ảnh hưởng của độ rung là không đáng kể. 

* Mật độ giao thông 

Khi dự án tiến hành thi công các công trình sẽ kéo theo tăng mật độ các phương 

tiện giao thông phục vụ cho công trình như: vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

phương tiện đi lại của công nhân, các phương tiện thi công,... có thể sẽ gây ảnh hưởng 

đến hoạt động giao thông trong khu vực như gây ùn tắt giao thông, tăng tai nạn giao 

thông. 

* Sự cố hỏa hoạn  

- Quá trình thi công xây dựng cũng như dọn dẹp mặt bằng nếu các công nhân làm 

việc bất cẩn (hút thuốc, đốt lửa...) thì khả năng gây cháy nổ có thể xảy ra. 

- Do sự cố về điện. 
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- Các nhiên liệu (dầu DO) lưu chứa tại công trường cũng là một nguồn gây cháy nổ. 

- Sự cố cháy nổ xảy ra không những gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của đơn 

vị thi công, chủ Đầu tư dự án mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiệm trọng hơn 

như cháy lan dẫn đến cháy khu vực xung quanh vào mùa khô. 

* Tai nạn lao động  

Các trường hợp về tai nạn lao động có thể xảy ra như sau: 

- Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại cần 

cẩu, thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi vỡ, dẫn đến nguy 

hiểm cho người lao động trong quá trình thi công.  

- Việc thi công các công trình trên cao sẽ làm tăng khả năng gây ra tai nạn lao động 

do trượt té trên các dàn giáo, trên các công trình đang xây dựng, từ công tác vận chuyển 

vật liệu xây dựng (xi măng, cát, sắt thép,...). 

- Tai nạn lao động từ việc tiếp cận nguồn điện như công tác thi công hệ thống điện, 

va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, bão gió gây đứt dây điện. 

- Trong quá trình phát quang, chuẩn bị mặt bằng rất dễ xuất hiện những động vật 

bò sát như rắn, bò cạp, côn trùng và chúng có khả năng làm bị thương hoặc gây nguy 

hiểm đến tính mạng của con người. 

1.2 Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành: 

A. CÁC TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI  

a. Ô nhiễm do bụi, khí thải: 

* Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông trong khu vực 

Hoạt động giao thông trong khu vực quy hoạch chủ yêu là xe 2 bánh, một lượng ít 

xe ô tô và xe tải. Các phương tiện giao thông này sử dụng nhiên liệu chính là xăng và 

dầu diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí. 

Thành phần khí thải gồm bụi, NOx, SO2, CO, CO2, VOC,... Các thành phần này tùy theo 

đặc tính của mỗi loại mà tác động lên môi trường và sức khỏe của con người theo mỗi 

cách khác nhau. Ngoài ra, các phương tiện này khi di chuyển còn phát ra tiếng ồn gây 

ảnh hưởng đến người dân trong khu vực. Tuy nhiên, vì đây là nguồn ô nhiễm dạng phân 

tán nên khó có thể khống chế một cách chặt chẽ. Mức độ phát thải và thành phần ô 

nhiễm trong khí thải từ phương tiện này được đánh giá như sau: 

Bảng 4. 11 Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông 

STT Loại xe/nhiên liệu sử dụng  
SO2 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 

CO 

(g/km) 

CO2 

(g/km) 

Bụi 

(g/km) 

1 Xe 2 bánh/xăng 0,03 0,23 17 15,45 0,2 

2 Xe hơi, xe tải nhẹ/xăng 0,18 0,03 3,8 189 0,07 

3 Xe bus/diesel 0,18 3,26 110,05 110,05 1,4 
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STT Loại xe/nhiên liệu sử dụng  
SO2 

(g/km) 

NOx 

(g/km) 

CO 

(g/km) 

CO2 

(g/km) 

Bụi 

(g/km) 

4 Xe tải nặng/diesel 1,86 6,18 2,51 361,02 1,4 

(Nguồn: Đinh Xuân Thắng, 2003) 

Từ thực tế lượng phương tiện ra vào khu vực có thể tính toán được tải lượng khí 

thải giao thông phát sinh từ các phương tiện khi dự án đi vào hoạt động.  

* Khí thải/mùi hôi từ điểm tập kết chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ dân trong khu vực dự án được thu gom 

và lưu giữ tạm thời tại điểm tập kết chất thải rắn của dự án. Trong quá trình lưu trữ (chờ 

thu gom) sẽ phát sinh khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kị khí của các chất 

hữu cơ. Thông thường, chất thải rắn sẽ bắt đầu phân hủy sau một ngày lưu trữ. Thành 

phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy kị khí chất hữu cơ bao gồm CO2, 

NH3, H2S, CO,…Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là NH3 và H2S. 

* Khí thải từ hệ thống thoát nước 

Thành phần ô nhiễm từ hệ thống thoát nước thải của dự án chứa chất rắn lơ lững 

và các hợp chất hữu cơ rất cao. Quá trình vận chuyển nước thải sinh hoạt từ các khu nhà 

ở đến trạm xử lý nước thải tập trung của dự án lâu ngày sẽ làm lắng đọng chất rắn, đồng 

thời phát sinh mùi hôi do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ. Do vậy, việc khai 

thông cống rảnh, vệ sinh mặt bằng sẽ được quan tâm thực hiện nhằm để hạn chế khả 

năng phát sinh mùi hôi. 

* Khí thải từ hoạt động nấu nướng  

Hoạt động chế biến phục vụ bữa ăn của các hộ gia đình sẽ phát sinh khói thải từ 

nhiên liệu sử dụng trong quá trình nấu nướng cũng là một nguồn khí thải. Tuy nhiên, 

quá trình nấu nướng tại các hộ gia đình ngày nay thường sử dụng gas - là loại nhiên liệu 

tương đối sạch nên thành phần khí phát sinh không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. 

* Khí thải từ trạm xử lý nước thải  

Thành phần ô nhiễm chủ yếu là NH3 và H2S, nếu hệ thống không được vận hành 

thường xuyên và quản lý chặt chẽ sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung 

quanh, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp từ các hộ dân sinh sống gần khu vực xử lý nước 

thải. 

b. Ô nhiễm do nước thải: 

* Nước thải sinh hoạt  

Khi dự án đi vào hoạt động dự kiến sẽ đáp ứng cho khoảng 340 người dân sinh sống 

trong khu vực dự án. Theo tính toán tại Chương 1 của báo cáo (căn cứ theo quy chuẩn 

xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD), trung bình mỗi người sử dụng tối đa 130 lít 

nước/ngày phục vụ cho sinh hoạt, tổng lượng nước thải phát sinh khoảng 37 m3/ngày 

(80%*QSH). Qua số liệu tham khảo thực tế từ chương trình giám sát môi trường năm 
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2017 của trạm xử lý nước thải khu thu nhập thấp (công suất 400 m3/ngày) tại phường 

Vĩnh Quang (gần với khu vực thực hiện dự án). Thành phần ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt trước khi xử lý được tổng hợp như sau: 

Bảng 4. 12 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

STT Thông số Đơn vị 
Nồng độ 

(mg/l) 
QCVN 14:2025/BTNMT  

(Cột A – Bảng 1, F ≤ 2.000) 

1 pH - 6,28  6 – 9  

2 BOD5 mg/l 125 ≤ 30 

3 TSS mg/l 78 ≤ 50 

4 N_NH4
+ mg/l 54,5 ≤ 4 

5 
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 23,6  ≤ 3 

6 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 21,6 ≤ 10 

7 Tổng Coliform MNP/100 ml 93.000 ≤ 3.000 

Qua số liệu tham khảo cho thấy nước thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống trong 

khu vực dự án có giá trị các thông số ô nhiễm vượt giới hạn cho phép của QCVN 

14:2025/BTNMT (Cột A – Bảng 1, với lưu lượng xả thải F ≤ 2.000 m3/ngày). Chính vì 

thế, nếu nguồn nước thải này không được thu gom và xử lý sẽ làm ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường nước xung quanh (đặc biệt là kênh thủy lợi khu vực dự án), từ đó gây 

tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân trong khu vực. Do đó, chủ Đầu tư dự án sẽ 

xây dựng trạm xử lý nước thải và bố trí cái đường ống thu gom để thu gom và xử lý triệt 

để nước thải sinh hoạt phát sinh, đảm bảo đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.   

* Nước mưa chảy tràn 

Tổng lưu lượng nước mưa chảy tràn trung bình vào ngày có lượng mưa cao nhất 

tại khu vực dự án ước tính khoảng 1.814,6 m3/ngày. Khu vực dự án có thể xảy ra tình 

trạng ngập úng trong những trận mưa lớn, bên cạnh đó tình trạng nước mưa chảy tràn 

trên mặt đất làm cuốn theo các chất cặn bã và đất cát xuống đường thoát nước. Chủ Đầu 

ưt dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công có biện pháp xây dựng hệ thống thu gom và 

thoát nước mưa phù hợp với cao trình tại khu vực dự án để đảm bảo cho việc tiêu thoát 

nước mưa, tránh tình trạng ngập úng trong những trận mưa lớn.  

c. Ô nhiễm do chất thải rắn: 

* Chất thải rắn sinh hoạt từ các hộ dân  
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Lượng chất thải sinh hoạt ở đô thị bình quân trên 1 người/ngày phụ thuộc vào đặc 

điểm riêng của từng đô thị. Tuy nhiên, theo QCVN 01:2021/BXD, trung bình lượng chất 

thải sinh hoạt khoảng 1,3 kg/người/ngày tại các đô thị loại I. Do vậy, khu quy hoạch đáp 

ứng cho khoảng 340 người dân sinh sống trong dự án sẽ phát sinh lượng rác thải sinh 

hoạt khoảng 442 kg/ngày. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu bao gồm: 

Bảng 4. 13 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 

STT Thành phần Bao gồm Tỷ lệ (%) 

1 Giấy 
Sách, báo, tạp chí và các vật liệu giấy 

khác 
2 – 4 

2 Thủy tinh Thủy tinh 0,5 – 1,5 

3 Kim loại Chai nhựa, bao nilong 1,5 – 2,5 

4 Nhựa Lon sắt, nhôm, hợp kim các loại 5 – 7 

5 Chất hữu cơ Thức ăn thừa, rau củ, các chất hữu cơ 70 – 82 

6 Chất độc hại Pin, ắc quy, sơn  0,2 – 0,6  

7 Xà bần Sành sứ, bê tông, đá 2 – 4 

8 
Chất hữu cơ khó 

phân hủy 
Cao su, da, giả da 2 – 5 

9 Các chất có thể cháy 
Cành cây, gỗ, vải vụn, lông gia súc, 

tóc 
5 – 9  

(Nguồn: Quản lý chất thải rắn, 2006) 

Chất hữu cơ chiếm tỷ lệ cao trong thành phần chất thải sinh hoạt, các thành phần 

hữu cơ dễ phân hủy sinh học này sẽ tạo điều kiện cho các vi sinh vật phát triển gây mùi 

hôi thối và là nơi ở của các côn trùng gây bệnh. Các chất vô cơ khó phân hủy lẫn vào 

môi trường sẽ làm thay đổi cấu trúc đất, ngăn cản dòng chảy, làm giảm quá trình trao 

đổi chất dinh dưỡng trong đất. Do đó, nếu không được thu gom, vận chuyển xử lý đúng 

nơi quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí (mùi hôi), đất, cảnh quan và sức 

khỏe cộng đồng. 

* Bùn thải từ hệ thống thoát nước thải 

Bùn thải từ quá trình nạo vét hệ thống thu gom và thoát nước thải (chủ yếu tại các 

hố ga của hệ thống thoát nước thải) phát sinh tương đối, ước tính khoảng 840 – 1.050 

kg bùn/lần nạo vét (trung bình khoảng 40 – 50 kg/hố ga/lần nạo vét × 21 hố). Việc nạo 

vét sẽ được thực hiện định kỳ 06 tháng/lần. Thành phần ô nhiễm trong bùn thải chủ yếu 

chứa hàm lượng nitơ và photpho cao. Toàn bộ lượng bùn thải này không mang tính chất 

nguy hại và được thu gom, xử lý theo quy định đối với chất thải rắn sinh hoạt đô thị nên 

mức độ tác động chỉ ở mức thấp. 

* Bùn thải từ trạm xử lý nước thải 

Bùn cặn sinh ra sau quá trình xử lý cơ học từ các bể lắng. Tổng lượng cặn trong 
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nước thải sinh hoạt cho một người trong ngày từ 60 – 65 g/người/ngày (theo TCVN 

7957:2023 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế), trong 

đó khoảng 20 g được giữ lại để phục vụ cho các công đoạn xử lý. Độ ẩm trung bình 

khoảng 92 – 95%. Do đó, khối lượng bùn phát sinh từ trạm xử lý nước thải (sau khi tách 

nước) ước tình khoảng 13,6 – 15,3 kg/ngày. Thành phần ô nhiễm cơ bản giống như bùn 

thải từ quá trình vệ sinh, nạo vét hệ thống thoát nước thải sinh hoạt. 

* Chất thải nguy hại  

Chất thải nguy hại phát sinh trong khu vực dự án chủ yếu từ sinh hoạt hằng ngày 

của các hộ gia đình trong khu qua hoạch, gồm có: bóng đèn huỳnh quang thải, pin, acquy 

thải, dầu mỡ thải, đồ dùng điện tư hư hỏng, dụng cụ đựng chất tẩy rửa,... Đây là nhóm 

chất thải nguy hại được quy định tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ Môi trường.  

Theo GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng (Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, 

2004) ước tính lượng CTNH phát sinh trung bình chiếm tỷ lệ 1% của chất thải rắn sinh 

hoạt thông thường tại các khu đô thị lớn. Do đó, với quy mô dự án đáp ứng cho khoảng 

340 người dân sinh sống sẽ phát sinh khoảng 4,08 kg/ngày đối với chất thải nguy hại. 

Một trong những tác động rất lớn từ CTNH tại các khu đô thị ở Việt Nam hiện nay 

đó là dầu mỡ thải sau khi sử dụng. Lượng dầu mỡ thải này tại các hộ gia đình hầu hết 

không được thu gom mà thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước đô thị trước khi thải ra 

sông, rạch gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nước, hệ sinh vật thủy sinh. 

B. CÁC TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI  

* Tiếng ồn từ phương tiện giao thông ra vào dự án  

Hoạt động lưu thông của các phương tiến chính là nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn 

chính của khu quy hoạch. Tiếng ồn giao thông to hay nhỏ phụ thuộc rất nhiều vào các 

yếu tố: lưu lượng dòng xe, thành phần, tốc độ dòng xe, loại xe, xe cũ hay mới,… Mức 

ồn của các loại xe cơ giới được cho trình bày cụ thể chi tiết trong bảng tổng hợp sau: 

Bảng 4. 14 Mức độ ồn của các loại xe cơ giới 

(Đơn vị: dBA) 

STT Loại xe Tiếng ồn  

QCVN 26:2025/BTNMT 

(Khu vực B – Bảng 1, 6 giờ - 18 giờ) 

Ngày 

(6 giờ - 18 giờ) 

Tối 

(18 giờ - 22 giờ) 

1 Ô tô khách  77 

55 50 
2 Ô tô bus nhỏ  84 

3 Ô tô vận tải  93 

4 Mô tô 4 thì  94 
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STT Loại xe Tiếng ồn  

QCVN 26:2025/BTNMT 

(Khu vực B – Bảng 1, 6 giờ - 18 giờ) 

Ngày 

(6 giờ - 18 giờ) 

Tối 

(18 giờ - 22 giờ) 

5 Mô tô 2 thì  80 – 100 

(Nguồn: Chất lượng môi trường không khí, 2006) 

Từ các kết quả trên cho thấy hầu hết các loại phương tiện giao thông ra vào khu 

vực dự án đều phát sinh tiếng ồn lớn hơn quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên các phương 

tiện này không hoạt động cùng lúc tại cùng một thời điểm. Các phương tiện giao thông 

ra vào không tập trung trong ngày nên độ ổn giảm đáng kể. Tuy nhiên, chủ Đầu tư dự 

án cũng sẽ có các biện pháp giảm thiểu để đảm bảo tiếng ồn không gây ảnh hưởng đến 

dân cư trong khu vực.  

* Tiếng ồn từ các máy móc, thiết bị tại trạm xử lý nước thải 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị (đặc biệt là máy thổi 

khí) tại trạm xử lý nước thải của dự án sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân 

gần khu vực xử lý. Tuy nhiên, với công suất thổi cúa máy khoảng 11KW nên khả năng 

gây ồn cũng chỉ trong phạm vi khu vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải của dự án.  

* Ngập úng do biến đổi khí hậu  

Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2016 (cập nhật năm 2020): nhiệt độ trung bình 

sẽ tăng từ 2 - 3°C, số ngày có nhiệt độ cao nhất trên 35°C tăng 10 - 20 ngày trong một 

năm; lượng mưa tăng phổ biến từ 2 - 7%, xu thế chung là lượng mưa mùa khô giảm và 

lượng mưa mùa mưa tăng; mực nước biển dâng theo kịch bản phát thải cao: đến cuối 

thế kỷ 21, nước biển dâng cao nhất ở khu vực từ Cà Mau đến An Giang trong khoảng 

từ 85 - 105 cm (0,85 - 1,05m). Do đó ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, 

mưa bão, triểu cường gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân 

trong vùng dự án cũng cần được quan tâm và ứng phó. Tuy nhiên, với cao độ thiết kế 

nền dự án sẽ đảm bảo không bị ngập lụt do biến đổi khí hậu, cũng như triều cường.  

2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

2.1 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án: 

A. GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI  

a. Ô nhiễm do bụi, khí thải: 

* Giảm thiểu bụi khuếch tán do bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng 

Xây dựng lán trại, tạo khu vực chứa tạm nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt là khu 

chứa tạm xi măng có mái che, vách ngăn lớn hơn chiều cao bề mặt bãi chứa khoảng 30 

cm để hạn chế khả năng phát tán bụi xi măng làm ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp 

làm việc tại công trình và người dân sinh sống quanh khu vực dự án. 
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* Giảm thiểu bụi, khí thải từ máy móc, thiết bị tham gia thi công  

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các máy móc, thiết bị tham gia thi công 

tại công trình, chủ Đầu tư dự án tổ chức thực hiện các giải pháp như sau: 

- Bố trí hàng rào bằng tole xung quanh công trường cao 2,5 – 3 m nhằm hạn chế bụi, 

khí thải và tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh.  

- Sử dụng màng lưới bao xung quanh toàn bộ khối công trình xây dựng trên cao để 

giảm thiểu bụi, đất đá rơi bãi và phát tán ra khu vực lân cận.  

- Làm sạch đường khu vực gần các cửa ra vào nơi thi công: Các phương tiện trước 

khi vào tuyến vận chuyển sẽ được làm sạch bùn đất bám ở lốp xe bằng phương pháp cơ 

học và sẽ có hố lắng để thu nước thải tránh ứ động, chảy tràn lan.  

- Tất cả các trang thiết bị, máy móc tham gia thi công sẽ được kiểm tra về mức độ 

an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ cho công tác 

triển khai thực hiện dự án. 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, phương tiện và thiết bị thi công, 

kiểm tra định kỳ theo quy định. 

* Giảm thiểu bụi khuếch tán từ mặt đất tại công trình  

Làm ẩm khu vực có khả năng phát tán bụi: Phun nước làm ẩm để tránh phát tán 

bụi. Phun nước tối thiểu 02 lần/ngày; sử dụng vòi phun tiêu chuẩn để bề mặt tưới được 

làm ẩm đều và tránh tạo ra tình trạng lầy lội, sẽ phun nước nhiều lần thay vì mỗi lần với 

khối lượng lớn. 

* Giảm thiểu bụi, khí thải do hàn điện kim loại 

- Bố trí khu vực hàn, cắt ở nơi ít người qua lại và cuối hướng gió, tránh ảnh hưởng 

trực tiếp đến công nhân trên công trường. 

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động cho công nhân như mặt nạ 

chống khí độc, chống tia lửa điện. 

- Không hàn điện trong lúc mưa, bão. 

* Giảm thiểu hơi nhựa đường do thi công đường giao thông  

Giải pháp kiểm soát, giảm thiểu được chủ đầu tư phối hợp cùng với đơn vị thi công 

xây dựng thực hiện như sau: 

- Trang bị ủng, găng tay, bịt mặt, đồ bảo hộ,... cho công nhân để tránh ảnh hưởng 

bởi nhiệt, khí và tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình làm việc. 

- Bố trí thời gian thi công láng nhựa ngắn và không tập trung tại một địa điểm mà 

lần lượt từng đoạn. 

* Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu 

Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải của phương tiện vận chuyển (chủ yếu bằng xe) 

vật liệu xây dựng được triển khai thực hiện như sau: 
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- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu gần khu vực thực hiện dự án để giảm 

quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu 

tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

- Bảo dưỡng, bảo trì phương tiện vận chuyển định kỳ 06 tháng/lần. 

- Các phương tiện vận chuyển đường bộ phải tuân thủ theo đúng quy định của tải 

trọng cầu và đường (cầu đường đáp ứng cho xe có tải trọng 10 tấn). 

- Người điều khiển phương tiện thực hiện đúng quy định về việc sử dụng còi xe, tốc 

độ trên các tuyến đường vận chuyển. 

- Đặt biển báo tại khu vực công trường xây dựng và đèn báo khi lưu thông vào ban 

đêm và không chuyên chở quá 22 giờ đêm. 

- Sử dụng phương pháp vận tải thích hợp, sử dụng các xe có nắp để vận chuyển; 

trong trường hợp xe không có nắp, sẽ sử dụng bạt để che phủ vật liệu để tránh rơi vãi 

trong quá trình vận chuyển.  

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào khung 

giờ cao điểm có mật độ giao thông cao, để tránh ùn tắt gây ô nhiễm không khí. 

b. Ô nhiễm do nước thải  

* Giải pháp giảm thiểu tác động từ nước mưa chảy tràn  

- Chủ Đầu tư dự án và đơn vị thi công sẽ phối hợp để xây dựng hệ thống thu gom 

và thoát nước mưa riêng theo các tuyến cống, sau đó đưa về các hố ga để lắng cặn như 

đất đá, bùn cát sinh ra do quá trình rửa trôi bề mặt của nước mưa, phần nước trong được 

xả vào nguồn tiếp nhận.  

- Bố trí lưới lọc rác trước các miệng cống thoát, nơi tiếp nhân nước mưa để tách 

rác, tránh khả năng tắc nghẽn cống trong quá trình thoát nước.  

- Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét để tránh tắc nghẽn cống thoát nước. 

- Chủ Đầu tư dự án sẽ phối hợp với nhà thầu xây dựng dọn dẹp vệ sinh mặt bằng, 

tránh rơi vãi các vật dụng (đinh vụn, que hàn...), sử dụng các tấm bạt che phủ khu vực 

chứa xi măng để hạn chế rác thải trên bề mặt bị cuốn trôi theo dòng nước mưa vào những 

ngày có mưa. 

* Giải pháp giảm thiểu tác động từ nước thải sinh hoạt của công nhân 

- Ưu tiên tuyển dụng công nhân tại địa phương, gần khu vực dự án để có điều kiện 

tự túc ăn ở, giảm thiểu tối đa lượng công nhân từ xa. 

- Tổ chức hợp lý nhân lực trong giai đoạn thi công 

- Bố trí nhà vệ sinh di động có hầm tự hoại tạm thời đặt tại công trường. Toàn bộ 

nước thải khu vực nhà vệ sinh của công nhân sẽ được thu gom bề chứa. Định kỳ 02 

tháng/lần, chủ Đầu tư dự án sẽ thuê đơn vị chức năng tiền hành bơm hút lượng bùn trong 

bể tự hoại đi xử lý đúng nơi quy định. 
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Với tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt của công nhân khoảng 2,24 m3/ngày đêm, 

thể tích nhà vệ sinh di động được ước tính như sau: 

W = Wnước + Wbùn 

Trong đó: 

Wnước: Thể tích phần nước; Wbùn: thể tích phần bùn 

Wnước = t × Q = 1 × 2,24 = 2,24 m3 

Trong đó:  

Q là lưu lượng nước thải 2,24 m3/ngày đêm và t là thời gian lưu nước trong bể, 

chọn t = 1 ngày đêm. 

Wbùn = a × T × (100 – P1) × b × c × N / (100 – P2) × 1.000 

Trong đó: 

a: Thể tích lắng cặn đối với lượng cặn trung bình tạo ra của 1 người , a = 0,6 

lít/người/ngày đêm; 

T: Thời gian giữa hai lần hút cặn, T = 60 ngày; 

P1, P2: Độ ẩm của cặn tươi và cặn đã lên men, P1 = 95%, P2 = 90% 

b: Hệ số kể đến độ giảm thể tích khi lên men cặn, b = 0,7; 

c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men sau mỗi lần hút, c = 1,2; 

N: Số người sử dụng bể, N = 40 người; 

Wbùn = [0,6 × 60 × (100 – 95) × 0,7 × 1,2 × 40 ] / [(100 - 90) × 1.000] = 0,6 m3 

Vậy thể tích của bể tự hoại cần thiết kế là W = 0,6 + 2,24 = 2,84 m3 

Đề xuất bố trí 02 nhà vệ sinh di động, với thể tích mỗi nhà vệ sinh là 1,5 m3, tổng 

thể tích bể tự hoại là 3 m3. 

 

Hình 4. 1 Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn 
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* Thuyết minh quy trình: 

Nước thải từ các khu vệ sinh dẫn về bể tự hoại và lần lượt đi qua các ngăn trong 

bể. Thời gian nước lưu trong bể từ 01 - 03 ngày, nên vận tốc nước chảy trong bể rất nhỏ, 

do đó, trong quá trình chuyển động, các hạt cặn sẽ chịu tác dụng của trọng lực, lắng dần 

xuống đáy bể. Bể tự hoại ba ngăn có dạng hình chữ nhật: Ngăn đầu tiên có chức năng 

tách chất rắn ra khỏi nước thải, có kích thước lớn nhất, chiếm tối thiểu ½ dung tích bể, 

đây là nơi tích trữ phân. Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa phân, 

nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ 2. Ngăn này chiếm ¼ thể tích 

còn lại, tại đây cặn lắng xuống đáy, chất hữu cơ trong cặn lắng bị phân hủy nhờ hoạt 

động của các vi sinh vật kỵ khí. Nhờ vậy, cặn sẽ lên men, mất mùi hôi và giảm thể tích. 

Tốc độ lên men nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải, lượng vi 

sinh vật có trong lớp cặn. Nhiệt độ càng cao tốc độ lên men cặn càng nhanh, kết quả của 

quá trình lên men cặn sẽ xử lý được cặn tươi, các chất hữu cơ bị phân hủy thành các 

chất đơn giản gồm H2O, CO2, CH4,...Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ 3 để lắng toàn bộ 

sinh khối cũng như cặn lơ lửng còn lại trong nước thải. Phần nước trong sẽ được thải ra 

kênh tiếp nhận nước thải của dự án.  

- Sau khi kết thúc giai đoạn thi công, chủ Đầu tư dự án sẽ thuê dịch vụ vệ sinh môi 

trường tại địa phương hút bùn trong hầm tự hoại bằng xe hút chuyên dụng không thải ra 

môi trường, không phát sinh nước thải sinh hoạt ra môi trường bên ngoài và hoàn trả lại 

mặt bằng để phục vụ cho các mục đích khác. 

* Giảm thiểu tác động từ nước thải xây dựng  

Để giảm thiểu tác động từ nước thải xây dựng, chủ Đầu tư dự án thực hiện các biện 

pháp như sau: 

- Tổ chức nhân lực và bố trí khu vực trộn bê tông hợp lý theo từng giai đoạn thi 

công của dự án. 

- Sử dụng phương tiện chuyên dùng (bồn trộn) để trộn vật liệu xây dựng, tránh để 

phát sinh nước thải xây dựng làm ảnh hưởng đến môi trường nước xung quanh. 

- Nước thải rửa dụng cụ thi công chủ yếu chứa hàm lượng TSS khá cao. Do đó, 

chủ Đầu tư dự án cùng đơn vị thi công sẽ bố trí hố lắng tạm tại khu vực vệ sinh dụng 

cụ, thể tích hố lắng khoảng 1 m3 (W × L × H = 1m × 1m × 1m). Do tính chất nước rửa 

dụng cụ thi công chủ yếu là TSS nên ao lắng không cần phải xây bằng bê tông chống 

thấm, ao được tạo bằng cách đào đất tại công trường. Khi dự án đi vào hoạt động, hệ 

thống xử lý nước thải sơ bộ này sẽ được san lấp.  

- Tận dụng lượng nước trong, đã được lắng trên mặt hố tưới đường trong quá trình 

xây dựng để giảm bụi khuếch tán.  

c. Ô nhiễm do chất thải rắn: 

* Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn sinh hoạt của công nhân 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trình có khối lượng 
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không nhiều, biện pháp kiểm soát như sau: 

- Rác thải sinh hoạt của công nhân được phân loại thành 03 loại: rác tái chế; rác 

thực phẩm; các loại rác khác. 

- Lưu giữ: Chủ Đầu tư dự án sẽ bố trí 03 loại thùng chứa rác với dung tích 120 lít 

có nắp đậy, bao gồm: Thùng màu xanh (chứa rác tái chế), thùng màu vàng (chứa rác 

thực phẩm) và thùng màu đỏ (chứa các loại rác khác).  

- Thu gom, vận chuyển và xử lý: Thuê đơn vị có chức năng của thành phố Rạch 

Giá đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Ngoài những biện pháp về quản lý và kỹ thuật trên, chủ đầu tư và nhà thầu thi 

công sẽ thường xuyên nhắc nhở, giáo dục công nhân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh 

môi trường. 

* Giảm thiểu tác động từ phế thải xây dựng  

Phế thải xây dựng chủ yếu là các loại xà bần, cốp pha, vật liệu xây dựng hư hỏng. 

Các chất thải này sẽ được phân loại và tập kết tại khu vực lán trại của công trình xây 

dựng. Hướng xử lý các loại phế thải xây dựng như sau: 

- Xà bần sẽ được xúc đem đi san lấp nền ngay tại dự án. 

- Các loại cốp pha bằng gỗ được bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tái sử 

dụng. 

- Các loại sắt thép vụn được thu gom lại và bán cho các cơ sở nấu kim loại. 

- Các loại rác khác như bao giấy (bao xi măng) thùng nhựa, dây nhựa... được phân 

loại riêng và bán cho các cơ sở tái chế. 

- Đối với các chất thải không thể tái chế: Lưu chưa vào thùng rác loại 120 lít có 

nắp đậy, định kỳ 07 ngày/lần chuyển giao cho đơn cị có chuyên môn để vận chuyển và 

xử lý. 

- Chủ Đầu tư dự án sẽ bố trí một khu vực chứa tạm các phế thải xây dựng trước 

khi bán hoặc tái sử dụng. 

* Giảm thiểu tác động từ chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là dầu nhớt thải và 

một phần ít giẻ lau dính dầu nhớt, để giảm thiểu các tác động từ chất thải nguy hại, chủ 

Đầu tư dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Hạn chế tối đa việc sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị thi công trên công trình 

mà ưu tiên chuyển đến các gara để thực hiện nhằm tránh việc rơi vãi, phát sinh lượng 

dầu nhớt thải, dụng cụ hư hỏng thải. 

- Chất thải nguy hại sẽ thu gom, phân loại, dán nhãn, để vào các thùng chứa riêng 

biệt có nắp đậy và lưu trữ tạm thời tại kho chứa gần lán trại. Đồng thời thuê đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 
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B. GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI  

* Giảm thiểu tiếng ồn và độ rung  

Chủ dư án phối hợp cùng đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Khống chế số lượng thiết bị thi công trong giới hạn tiếng ồn cho phép theo quy 

định. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao 

thông vào giờ cao điểm, quy định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ổn 

phát sinh. 

- Trang bị dụng cụ chống ồn và bảo hộ lao động cho các công nhân làm việc tại 

khu vực có độ ồn cao. 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, phương tiện, đồng thời không sử 

dụng những loại xe chuyên dụng đã quá cũ. 

- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để đặt ra lịch thi công cho phù hợp, 

tránh thời gian nghỉ trưa và hạn chế thi công vào ban đêm. 

- Hạn chế số lượng thiết bị thi công đồng thời, bố trí cự ly của các thiết bị có cùng 

độ rung để tránh cộng hưởng. 

- Che chắn khu vực thực hiện dự án. 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố về tai nạn lao động 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, mũ bảo hộ, khẩu 

trang, dây đai, dây treo an toàn,...) cho công nhân làm việc tại công trường và tuyệt đối 

tuân thủ theo các qui định về an toàn lao động khi tổ chức thi công. Đồng thời, tăng 

cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân 

và lán trại. Giáo dục cho công nhân nhận thức về bảo vệ môi trường. 

- Báo cáo chính quyền địa phương về việc lưu trú của công nhân tại khu vực lán 

trại trong suốt quá trình thi công 

- Bố trí các biển báo tại khu vực nguy hiểm, ở những vị trí cần thiết trên công 

trường, hệ thống chống sét tại vị trí cao nhất trong công trình.  

* Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ  

- Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và tạo khoảng 

cách an toàn cho công nhân khi làm việc. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện phải 

được bố trí thật an toàn. 

- Không để các thùng chứa nhiên liệu dễ cháy như: dầu, nhớt, xăng,…gần những 

nơi dễ bắt lửa. Yêu cầu công nhân không vứt tàn thuốc ở những nơi dễ cháy, tại những 

nơi chứa nhiên liệu dễ cháy phải có biển báo cấm lửa. 
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- Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, 

các phương tiện chữa cháy cần được kiểm tra thường xuyên và đảm bảo luôn trong tình 

trạng sẵn sàng. 

- Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn về công tác PCCC cho các công nhân. 

2.2 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 

vận hành: 

A. GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI  

a. Ô nhiễm do bụi, khí thải: 

* Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

- Tăng cường công tác quét dọn vệ sinh mặt đường nội bộ, cắt tỉa cây xanh xung 

quanh để tạo môi trường thoáng đãng 

- Phun nước tưới đường giao thông vào những ngày nắng nóng, gió nhiều. 

* Giảm thiểu mùi hôi từ điểm tập kết chất thải rắn 

Chủ đầu tư triển khai thực hiện các biện pháp như sau: 

- Bố trí các thùng thu gom rác (120 - 200 lít) phù hợp với từng loại chất thải rắn 

đã được phân loại tại nguồn đặt dọc theo các tuyến đường, khoảng cách lắp đặt các thùng 

rác được tuân thủ theo đúng quy định của QCVN 01:2021/BXD. 

- Yêu cầu các hộ dân không vứt rác bữa bãi. 

- Hàng ngày sẽ có đội thu gom rác của thành phố Rạch Giá đến thu gom và vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định, không lưu chứa tại nơi tập kết quá lâu. 

* Giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống thoát nước 

Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh trên đường thoát nước thải từ khu dân cư về trạm 

xử lý nước thải chủ Đầu tư dự án sẽ bố trí nhân lực tổ chức vệ sinh, khai thông cống 

rảnh để tránh tình trạng ứ đọng các loại chất thải trên đường thoát nước, định kỳ nạo vét 

bùn từ hệ thống xử lý nước 06 tháng/lần. 

* Giảm thiểu khí thải từ hoạt động nấu nướng 

Khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu là khí hóa lỏng (LPG) trong hoạt động 

nấu nướng để hạn chế khả năng phát sinh khí thải.  

b. Ô nhiễm do nước thải  

* Giảm thiểu tác động từ nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của các hộ dân được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn, sau 

đó được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của dự án để xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn 

Việt Nam quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Với số người dự kiến 340 người 

dân và 76 căn nhà với tổng lượng nước thải sinh hoạt là 36 m3/ngày đêm thì lượng nước 

thải cần xử lý bình quân tại mỗi căn nhà là 0,47 m3/ngày đêm. Thời gian lưu nước thải 
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trong hầm tự hoại là 03 ngày thì thể tích mỗi hầm cần xây dựng là 3 m3. Mỗi căn sẽ bố 

trí 02 WC (mỗi tầng 01 WC) với thể tích hầm tự hoại là 3 m3. Cơ cấu, quy trình công 

nghệ đã được báo cáo ở phần trên.  

Kích thước của bể tự hoại như sau:  

+ Ngăn chứa: 2 × 1,2 × 1,4 m 

+ Ngăn lắng: 1 × 1,4 × 1,4 m 

+ Ngăn lọc: 1 × 1,4 × 1,4 m 

Từ ngăn lọc nước thải được dẫn qua các hố ga có kích thước 1,2 × 1,2 trước khi 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải của khu dân cư.  

* Trạm xử lý nước thải tập trung 

Tổng lượng nước thải phát sinh cần được xử lý tại khu vực dự án khoảng 45 

m3/ngày đêm (chiếm 80% lượng nước cấp). Chủ đầu tư dự án đề xuất xây dựng 01 khu 

xử lý nước thải dạng hầm tự hoại trước khi có trạm xử lý nước thải chung của khu vực 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

62 
 
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển nhà Kiên Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 2 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của dự án 
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* Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các hộ qua xử lý cục bộ theo hệ thống thoát 

nước thải dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của dự án. Dòng nước thải được gom về 

bể thu gom sau đó nước thải được đưa về hệ thống xử lý thông qua bơm chìm, phao báo 

mực nước trong bể có chức năng điều khiển bơm tự động. Giỏ chắn rác thô được lắp đặt 

ở đầu vào hệ thống xử lý giúp loại bỏ các chất rắn thô có trong nước, điều này giúp bảo 

vệ các thiết bị xử lý phía sau và nâng cao hiệu quả quá trình xử lý sinh học. Sau đó nước 

thải tiếp được đưa qua bể tách dầu mỡ để loại bỏ dầu mỡ động thực vật và một số các 

chất rắn nhẹ hơn nước. Nhờ vào nguyên lý trọng lực mà phần mỡ, dầu ăn sẽ nồi lên trên. 

Nước được thu dưới đáy và chảy qua công trình xử lý tiếp theo. Phần mỡ nổi sau một 

thời gian sẽ được vớt, thu gom xử lý theo quy định. Nước thải tiếp tục qua giỏ chắn rác 

tinh để loại bỏ các chất thải nhỏ còn xót lại.  

Bể điều hòa với nhiệm vụ đảm bảo ổn định lưu lượng và chất lượng nước thải 

trước khi nó được chuyển đến các giai đoạn xử lý tiếp theo. Lưu lượng nước sinh hoạt 

hằng ngày thường phát sinh không đồng đều, biến động theo thời gian trong ngày và 

tuần. Bể điều hòa giúp làm phẳng các biến động này, tạo ra một dòng chảy ổn định và 

liên tục đến các bước xử lý tiếp theo. Nhờ việc điều hòa lưu lượng, bề điều hòa giúp 

giảm áp lực và tránh quá tải cho các hệ thống xử lý sinh học và hệ thống lắng bùn phía 

sau. Tại bề điều hòa được lắp đặt hệ thống sục khí, điều này giúp ngăn chặn quá trình 

phân hủy kỵ khí và mùi hôi, đồng thời giúp bắt đầu quá trình xử lý sinh học sớm. Việc 

sục khí cũng giúp kích hoạt và duy trì sự sống của các vi sinh vật có lợi trong nước thải, 

chuẩn bị cho quá trình xử lý sinh học chính trong bể Aerotank. Khi mực nước trong bể 

điều hòa ở mức cao, phao nước thải LS103 đóng mạch, tủ điện kích hoạt, lúc này bơm 

nước thải P-103A hoặc P-103B sẽ hoạt động bơm nước từ bể điều hòa qua bể sinh học 

thiếu khí. Khi nước thải trong bể điều hòa cạn, phao nước thải và tủ điện ngắt mạch lúc 

này bơm nước thải sẽ ngừng hoạt động. Hai bơm P-103A/B hoạt động luân phiên nhau, 

một chạy và một dự phòng. Nhờ vậy, bể điều hòa giúp tối ưu hóa hiệu suất của toàn bộ 

hệ thống xử lý, đảm bảo nước thải được xử lý một cách hiệu quả và an toàn. 

Nước thải tiếp tục được dẫn qua bể thiếu khí anoxic, tại đây diễn ra quá trình loại 

bỏ nito, photpho. Nhiệm vụ chính của bể là xử lý nitrat trong nước thải thông qua quá 

trình khử nitrat hóa (denitrification). Trong bể anoxic, vi sinh vật thiếu khí sử dụng nitrat 

(NO3
-) làm nguồn oxy để phân hủy các hợp chất hữu cơ. Quá trình này biến đổi nitrat 

thành khí nitơ (N2), giúp loại bỏ nitrat khỏi nước thải. Khử nitrat là một bước quan trọng 

để giảm ô nhiễm nitơ trong nước thải, ngăn ngừa hiện tượng phú dưỡng (eutrophication) 

trong các nguồn nước tự nhiên. Bể anoxic cũng đóng vai trò trong việc phân hủy các 

hợp chất hữu cơ có trong nước thải. Vi sinh vật trong điều kiện thiều khí sẽ phân hủy 

chất hữu cơ, giảm BOD (Biochemical Oxygen Demand) và COD (Chemical Oxygen 

Demand). Bể anoxic tạo ra môi trường thiếu oxy (anoxic), cần thiết cho vi sinh vật khử 

nitrat hoạt động. Điều này khác với bề hiếu khí, nơi có nồng độ oxy cao hơn. Trong bề 

sinh học thiếu khí dùng máy khuấy SM-104A/B khuấy trộn luân phiên theo thời gian 

cài đặt nhằm xáo trộn hỗn hợp nước và bùn vi sinh thiếu khí. Quá trình này sẽ làm phân 
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hủy hàm lượng nito, photpho có trong nước thải. Nước từ bể sinh học thiếu khí tự chảy 

qua lỗ thông vào bể sinh học hiếu khí Aerotank. 

Bể aerotank sử dụng bùn hoạt tính chứa các vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ 

có trong nước thải sinh hoạt. Các vi sinh vật này chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2, 

nước và sinh khối vi sinh. Quá trình xử lý sinh học trong bể aerotank giúp giảm đáng kể 

nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) và nhu cầu oxy hóa học (COD), cải thiện chất lượng nước 

thải. Trong bể bùn hoạt tính hiếu khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng kết hợp 

nitrate hóa, quá trình phân hủy xảy ra khi nước thải tiếp xúc với bùn trong điều kiện sục 

khí liên tục. Việc sục khí nhằm đảm bảo các yêu cầu cung cấp đủ lượng oxy một cách 

liên tục và duy trì bùn hoạt tính ở trạng thái lơ lừng. Tại đây được lắp đặt hệ thống phân 

phối khí để cung cấp một lượng không khí hòa tan vào nước ổn định và liên tục 24/24h 

nhờ vào hai máy thổi khí BL-101A/B và hệ thống phân phối đĩa khí lắp đặt dưới bể để 

quá trình nitrification diễn ra trong bể sinh học hiếu khí, nơi vi sinh vật chuyển hóa 

amoni (NH4
+) thành nitrat (NO3

-). Đây là bước quan trọng trong việc loại bỏ nito khỏi 

nước thải. Trong bề được lắp bơm chìm P105A/B tuần hoàn lại nước và bùn về bể thiếu 

khí nhằm xử lý triệt để lượng Nito còn lại trong nước giúp đảm bảo chất lượng nước 

đầu ra được tốt hơn.  

Nước thải sau khi ra khỏi bể sinh học hiếu khí aerotank sẽ chảy qua bể lắng sinh 

học. Tại đây, quá trình lắng trọng lực tách pha diễn ra, nước được phân phối vào bể 

thông qua ống lắng trung tâm, Nhờ trọng lực thì bùn được giữ lại dưới đáy bề và nước 

sạch sẽ được thu qua hệ thống máng răng cưa thu nước phía trên đề đưa nước qua bề 

khử trùng. Phần bùn lắng này chủ yếu là vi sinh vật trôi ra từ Bề hiếu khí. Một lượng 

bùn được bơm bùn P-106A/B bơm tuần hoàn về bể thiếu khí đề đảm bảo duy trì lượng 

vi sinh trong bề. Phần bùn dư được bơm bùn bơm về bể chứa bùn. Nước thải tiếp tục 

được dẫn qua bể trung gian rồi dẫn về bể lọc áp lực, tại đây sẽ loại bỏ các cặn bẩn, chất 

rắn lơ lửng và các tạp chất khác trong nước thải còn sót lại trước khi qua bể khử trùng. 

Nước thải sau bể lọc áp lực được đưa qua bể khử trùng, tại đây sẽ được khử trùng 

để loại bỏ các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh như Coliform, Ecoli trong bề. Hóa chất diệt 

khuẩn ở đây được sử dụng là Clorin và được bơm vào bề nhờ bơm định lượng để khử 

trùng nước, đảm bảo theo QCVN 14:2025/BTNMT cột A trước khi xả ra nguồn tiếp 

nhận là kênh Cầu Suối.  

Sau một khoảng thời gian hoạt động, bùn (vi sinh vật) sẽ có hiện tượng mất hoạt 

tính và chuyển sang dạng "bùn già" vì vậy để kiểm soát lượng bùn vi sinh và thức ăn 

phù hợp thì cần phải bơm một phần bùn về bề chứa bùn để lưu trong bề. Bùn trong bể 

sẽ được thu gom, hút dịnh kỳ để đem đi xử lý theo đúng quy định. 

* Đánh giá hiệu quả xử lý: 

- Nước thải tại khu vực dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt với thành phần chủ yếu 

chứa các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy, thành phần dinh dưỡng và vi khuẩn gây bệnh. 

Do vậy, việc áp dụng công nghệ xử lý sinh học đã được trình bày tại sơ đồ trên sẽ đảm 

bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2025/BTNMT (cột A) 
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trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (kênh Cầu Suối). 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải được thể hiện như sau: 

Bảng 4. 15 Quy cách các bể xử lý của hệ thống xử lý nước thải 

STT 
Hạng mục 

công trình 

Chiều 

dài 

(m) 

Chiều 

rộng 

(m) 

Chiều 

cao 

(m) 

Diện tích 

(m2) 

Thể tích 

(m3) Vật 

liệu 

(1) (2) (3) (4) = (1)×(2)  (5) = (4)×(3)  

1 Bể thu gom 2,1 1 3,5 2,1 7,35 BTCT 

2 Bể tách dầu mỡ 1,8 1 4 1,8 7,2 BTCT 

3 Bể điều hòa 5,2 2,9 4 15,08 60,32 BTCT 

4 Bể Anoxic 3,3 1,5 4 4,95 19,8 BTCT 

5 Bể Aerotank 4,2 3,3 4 13,86 55,44 BTCT 

6 
Bể lắng sinh 

học 
2,2 2,2 4 4,84 19,36 BTCT 

7 Bể trung gian 1,5 1 4 1,5 6 BTCT 

8 Bể khử trùng 2,1 1,5 4 3,15 12,6 BTCT 

9 Bể chứa bùn 2,2 1,7 4 3,74 14,96 BTCT 

10 Nhà vận hành 5,3 2,8 3,5 14,84 51,94 Gạch 

- Hiệu suất xử lý nước thải: 

Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân trong khu vực dự án trước khi về hệ thống xử lý 

tập trung đã được xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại đặt dưới nhà vệ sinh. Hiệu suất xử lý 

của bể tự hoại 3 ngăn đối với TSS đạt 65 – 70%, đối với BOD5 đạt 60 – 65%. Các chất 

còn lại đạt 40 – 60%.  

Dự vào hiệu xuất xử lý nước thải của các bể sẽ ước tính được hàm lượng các chất ô 

nhiễm còn lại trong nước sau khi xử lý. Lấy giả thuyết về số liệu nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nước thải đầu vào tại bảng 4.8, kết quả tính toán hiệu suất xử lý của hệ 

thống xử lý nước thải như sau: 
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Bảng 4. 16 Hiệu suất xử lý của các bể trong hệ thống xử lý nước thải 

STT Công trình Hiệu suất Hàm lượng còn lại 

1 Bể thu gom  

TSS: 5% 

COD: 5% 

BOD5: 5% 

250 – (250 × 0,05) = 237,5 mg/L 

500 – (500 × 0,05) = 475 mg/L 

220 – (220 × 0,05) = 209 mg/L 

2 Bể tách dầu mỡ  Dầu mỡ: 90% - 

3 Bể điều hòa  

TSS: 5% 

COD: 10% 

BOD5: 10% 

237,5 – (237,5 × 0,05) = 225,63 mg/L 

475 – (475 × 0,1) = 427,5 mg/L 

209 – (209 × 0,1) = 188,1 mg/L 

4 
Bể xử lý sinh học 

thiếu khí (Anoxic) 

TSS: 10% 

COD: 15% 

BOD5: 25% 

Tổng N: 75% 

Tổng P: 60% 

225,63 – (225,63 × 0,1) = 203,1 mg/L 

427,5 – (427,5 × 0,15) = 363,38 mg/L 

188,1 – (188,1 × 0,25) = 141,1 mg/L 

40 – (40 × 0,75) = 10 

8 – (8 × 0,6) = 3,2 

5 

Bể xử lý sinh học 

hiếu khí 

(Aerotank) 

TSS: 90% 

COD: 90% 

BOD5: 90% 

Tổng N: 25% 

203,1 – (203,1 × 0,9) = 20,31 mg/L 

363,38 – (363,38 × 0,9) = 36,34 mg/L 

141,1 – (141,1 × 0,9) = 14,11 mg/L 

10 – (10 × 0,25) = 7,5 mg/L 

6 Bể lắng, bể lọc  

Loại bỏ cặn lắng, 

các chất lơ lửng 

còn xót lại  

- 

7 Bể khử trùng 
Loại bỏ Coliform, 

vi khuẩn gây bệnh 
- 

(Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Lâm Minh Triết, 2013) 

Từ kết quả tính toán hiệu suất xử lý nước thải của hệ thống, có thể thấy: Ham lượng 

các chất ô nhiễm sau khi qua các bể trong hệ thống xử lý nước thải đã giảm đi rất nhiều 

và giá trị nồng độ cuối cùng sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT cột A – Bảng 1 với 

lưu lượng xả thải F ≤ 2.000 m3/ngày).  

Khối lượng nước thải phát sinh lớn nhất của dự án khi đi vào hoạt động là 50 m3/ngày 

đêm nên chủ dự án sẽ trang bị nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải, ghi chép đầy 

đủ và lưu giữ tối thiểu 02 năm. Nhật ký vận hành được viết bằng tiếng việt, gồm các nội 

dung: Lưu lương (đầu vào, đầu ra), thông số vận hành hệ thống xử lý nước thải, kết quả 

quan trắc nước thải đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải, lượng điện tiêu thụ, loại 

và lượng hóa chất sử dụng, lượng bùn phát sinh.  
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* Giảm thiểu tác động từ nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom theo các đường ống vào các hố ga để lắng cặn 

bẩn rồi thoát ra kênh trong khu vực dự án bằng cửa xả. Để tiêu thoát nước mưa trong 

giai đoạn mùa mưa, đặc biệt là những trận mưa lớn, toàn bộ nước mưa chảy tràn được 

thu vào các hố ga trên tuyến đường ống đặt dọc theo các trục đường giao thông. Độ dốc 

đặt ống I/Imin = 1/D (D đường kính ống) để đảm bảo toàn bộ nước mưa được thu gom 

và thoát ra nguồn tiếp nhận.  

c. Ô nhiễm do chất thải rắn: 

* Giảm thiểm tác động từ chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh vào khoảng 442 kg/ngày tương đương 

0,265 m3 rác (trung bình 1 tấn rác tương đương 0,6 m3 rác). 

• Trách nhiệm của các hộ gia đình 

Thực hiện theo quy định tại điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cũng như 

văn bản số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt, cũng như Quyết định số 

05/2024/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định việc quản 

lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang), yêu cầu các hộ gia đình trong khu vực dự 

án thực hiện việc chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt và phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn theo nguyên tắc như sau: 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng (bao gồm 8 nhóm: Giấy thải; nhựa 

thải; kim loại thải; thủy tinh thải; vải, đồ da; đồ gỗ; cao su; thiết bị điện, điện tử thải bỏ). 

- Chất thải thực phẩm. 

- Chất thải rắn sinh hoạt khác (bao gồm 3 nhóm: chất thải nguy hại; chất thải cồng 

kềnh; chất thải khác còn lại). Khuyến khích các hộ gia đình phân loại riêng chất thải 

nguy hại tại hộ hoặc bỏ vào thùng lưu chứa CTNH do UBND phường Rạch Giá bố trí. 

Bên cạnh việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, các hộ gia đình phải chịu 

mức phí chi trả cho đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý theo mức phí quy định của cơ 

quan có thẩm quyền ban hành. 

• Trách nhiệm của chủ dự án  

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 điều 77 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chủ 

Đầu tư dự án sẽ bố trí 03 loại thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với các loại 

chất thải đã được phân loại tại các hộ gia đình.  

- Dọc các tuyển đường trong phạm vi dự án sẽ bố trí các điểm thu gom chất thải 

rắn sinh hoạt. Tại điểm thu gom sẽ bố trí 03 loại thùng chứa rác phù hợp với từng loại 

rác, sau đó chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo đúng 

quy định của pháp luật về môi trường. Chất thải sẽ được thu gom về điểm tập kết, cuối 

ngày bàn giao cho đơn vị xử lý. 
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- Chủ Đầu tư dự án sẽ hợp đồng với đơn vị xử lý rác của thành phố định kỳ 01 

ngày/lần đến vận chuyển và xử lý. 

* Giảm thiểu tác động từ bùn thải của hệ thống thoát nước thải 

Lượng bùn thải (cặn lắng) tại các hố ga định kỳ sẽ được đơn vị vận hành phối hợp 

cùng với đơn vị có chức năng, tiến hành nạo vét, bơm hút và vận chuyển đến bãi xử lý 

chất thải của địa phương để xử lý theo quy định. 

* Giảm thiểu tác động từ bùn thải của Khu XLNT 

Bùn khô phát sinh từ khu xử lý nước thải sẽ được phân định trên cơ sở so sánh với 

QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với 

bùn thải từ quá trình xử lý nước. Nếu giá trị các thông số ô nhiễm nắm trong giới hạn 

cho phép thì toàn bộ lượng bùn thải này sẽ được thu gom và xử lý như chất thải rắn 

thông thường. Ngược lại sẽ được thu gom và quản lý như chất thải nguy hại. 

* Giảm thiểu tác động từ chất thải nguy hại 

Theo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường tại văn bản số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 cho thấy chất 

thải nguy hại chia thành 3 nhóm nhỏ: 

- Bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, axit thải, dung môi thải, kiềm thải, dầu mỡ 

công nghiệp, chất tẩy rửa có thành phần nguy hại, bình gas mini,…từ hoạt động sinh 

hoạt; Sơn, mực, chất kết dính (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản 

xuất); Găng tay, giẻ lau dính dầu, hóa chất; Kim tiêm, khẩu trang, bông băng bị nhiễm 

khuẩn từ người bệnh. 

- Các loại bóng đèn huỳnh quang thải; thủy tinh hoạt tính thải; nhiệt kế chứa thủy 

ngân thải. 

- Các loại pin, ắc quy thải. 

Bên cạnh việc khuyến khích các hộ gia đình phân tách CTNH ra khỏi nhóm "Chất 

thải rắn sinh hoạt khác", Chủ Đầu tư dự án sẽ bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại với 

diện tích khoảng 10 m2 tại khu vực tập kết chất thải rắn. Bên trong kho chứa sẽ bố trí 03 

thùng chứa CTNH, bên ngoài thùng chứa có dán nhãn phủ hợp với từng nhóm nhỏ 

CTNH đề các hộ dân có phát sinh tự đem đến đây và bỏ vào. Chủ Đầu tư dự án sẽ chịu 

trách nhiệm hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý lượng chất thải nguy hại 

phát sinh này. 

B. GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI  

* Giảm thiểu tiếng ồn từ các phương tiện ra vào  

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ hoạt động phương tiện lưu thông, hoạt động giải trí 

của người dân, tiệc tùng, liên hoan. Các giải pháp giảm thiều như sau: 

- Tiếng ồn từ hoạt động của dân cư: Xây dựng nội quy, quy chế sinh hoạt, hoạt 

động vui chơi, giải trí trong khu dân cư, trong đó quy định thời gian hoạt động của khu 
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giải trí, vui chơi, dịch vụ công cộng khác, quy định tiêu chí, nếp sống văn minh cho khu 

dân cư. Những giải pháp này, chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành văn hóa thông tin của địa 

phương đề ban hành các bảng nội quy, quy chế đúng thầm quyền và đúng pháp luật. 

- Đối với tiếng ồn phương tiện giao thông: 

+ Trong quy định hoạt động trong khu dân cư, cấm phương tiện quá hạn sử dụng 

trong khu dân cư theo quy định của ngành giao thông. 

+ Triển khai trồng cây xanh theo đúng quy hoạch đã được duyệt nhằm góp phần 

hạn chế khả năng phát tán tiếng ồn, bụi, khí thải. 

* Giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết bị tại khu XLNT 

Để giảm thiều tác động từ tiếng ồn làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống của 

người dân trong khu vực, chủ Đầu tư dự án thực hiện giải pháp giảm thiều như sau: 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, định kỳ kiểm tra kỹ thuật. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ bôi trơn dầu mỡ, kiểm tra các kết cấu, hoạt động của 

các máy móc, thiết bị 

- Biện pháp dùng kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, đệm đàn hồi 

kim loại, gối đàn hồi cao su,.. được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời định kỳ kiểm tra 

hoặc thay thế. 

* Giải pháp giữ gìn trật tự, an ninh xã hội  

Các giải pháp giảm thiểu như sau: 

- Yêu cầu tất cả người dân sinh sống trong khu vực dự án phải thực hiện việc đăng 

ký tạm vắng, tạm trú theo quy định. 

- Các hoạt động như tụ tập ăn uống, vui chơi giải trí phải thực hiện theo đúng giờ 

quy định của chính quyền địa phương. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý trật tự tại khu vực 

dự án. 

- Vận động, tuyên truyền người dân sinh sống trong khu vực dự án thực hiện nếp 

sống văn minh đô thị. 

* Giảm thiểu tác động từ ngập úng do nước mưa chảy tràn 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên hệ thống thoát nước mưa chảy tràn để 

đảm bảo không bị ngập úng vào giai đoạn mùa mưa. 

- Khơi thông cống rảnh định kỳ, tiến hành bảo tri, bảo dưỡng hệ thống các tuyến 

đường ống thu gom và thoát nước mưa. 

- Hệ thống thoát nước hoàn chỉnh xây dựng bằng cống BTCT có đường kính D400 

– D600 kết hợp với hệ thống thu nước bằng hố ga có tấm đan, độ sâu chôn cống tối thiểu 

0,3 m. 
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3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1 Danh mục công trình, biện pháp BVMT của dự án  

* Giai đoạn thi công xây dựng 

- Dựng vách ngăn xung quanh khu vực thi công  

- Tưới mặt đường  

- Nhà vệ sinh di động  

- Thùng chứa rác thải sinh hoạt  

- Hố lắng xử lý nước thải xây dựng  

* Giai đoạn vận hành  

- Công trình thu gom và thoát nước mưa 

- Công trình thu gom và thoát nước thải  

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

- Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt 

- Kho chứa CTNH  

- Hệ thống cây xanh 

- Hệ thống PCCC 

3.2 Kế hoạch xây lắp các công trình BVMT  

Tất cả các công trình BVMT sẽ được thi công, xây lắp đồng thời cùng với các hạng 

mục công trình của dự án.  

3.3 Dự toán kinh phí thực hiện công trình BVMT 

Chi phí đầu tư cho các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án ước tính 

như sau: 

- Hệ thống cấp nước: 911.324.000 đồng  

- Hệ thống thoát nước thải: 2.593.864.000 đồng  

- Hệ thống cây xanh: 83.000.000 đồng  

- Hệ thống thoát nước mưa: 1.839.424.000 đồng  

- Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng: 9.257.010.000 đồng  

Ngoài ra, trong quá trình triển khai dự án còn thực hiện một số hạng mục khác 

như: thùng chứa rác thải sinh hoạt, nhà vệ sinh di động,… 

3.4 Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình BVMT  

Chủ Đầu tư dự án chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành toàn bộ các công trình xử lý 

chất thải. Việc chuyển giao công trình xử lý chất thải được thực hiện theo quy định về 

chuyển giao công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định pháp luật về xây dựng. Chủ dự 
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chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và bảo hành đối với công trình chuyển giao 

theo quy định của pháp luật. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

không chuyền giao hoặc chưa chuyển giao thì chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý và đảm 

bảo chất lượng vận hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức, quản lý môi trường của dự án 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Để đánh giá ảnh hưởng của dự án đổi với môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội tại 

khu vực dự án, việc áp dụng các phương pháp nhận dạng, phương pháp so sánh, phương 

pháp đánh giá nhanh hay phương pháp điều tra, khảo sát, lấy và phân tích mẫu hiện 

trường là các phương pháp chính được áp dụng trong báo cáo. 

Các số liệu phân tích mẫu hiện trường được khảo sát, tiến hành lấy và phân tích 

mẫu nước, đất, không khí mang tính đại diện, đơn vị lấy mẫu đã được chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động quan trắc môi trường nên số liệu môi trường tại thời điểm lập báo 

cáo có độ tin cậy cao. 

Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường được áp dụng trong 

báo cáo này nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu của một báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường là phản ảnh được hiện trạng cũng như những tác động chính đến môi trường 

khi dự án triển khai thực hiện. Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn 

lọc các phương pháp khoa học gắn liền với tính thực tiễn của dự án nên đã đưa ra các 

kết quả tiệm cận với thực tiền, giúp chủ đâu tư có cơ sở để triển khai các công việc tiếp 

theo của dự án, đặc biệt trong quá trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu và khống chế 

ô nhiễm môi trường. Các phương pháp áp dụng để dự báo ô nhiễm môi trường phát sinh 

trong quá trình hoạt động của dự án đều là các phương pháp phổ biến, đang được sử 

dụng rộng rãi trong quá trình hiện nay tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. 

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

GĐ thi công 

Giám sát Chỉ đạo 

GĐ vận hành 

Nhà thầu thi 

công 

Thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường  

Chính quyền địa phương, 

cộng đồng dân cư 

Phản hồi, ý kiến 

Cán bộ phụ trách 

môi trường khu 

vực dự án  

Vận hành các công trình 

BVMT, giám sát môi 

trường định kỳ, kiểm soát 

PCCC, an toàn lao động  
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Tuy nhiên, do số liệu chưa tiếp cận một cách liên tục, đầy đủ về hiện trạng tài 

nguyên sinh vật, đặc biệt là hệ sinh thái trong và ngoài vùng dự án nên việc nhận định 

và đánh giá các tác động làm ảnh hưởng về tính đa dạng khi dự án triển khai thực hiện 

còn hạn chế.  
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Chương V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc loại hình dự án khai thác, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây 

tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên trong báo cáo không trình bày về nội dung 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường, bồi hoàn đa dạng sinh học.  
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Chương VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân  

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 50 m3/ngày đêm 

- Dòng nước thải: Nước thải sinh hoạt được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của dự án (công suất xử lý: 50 m3/ngày đêm). Nước thải sau xử lý được 

xả thải ra kênh Cầu Suối. 

- Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép theo QCVN 14:2025/BTNMT (Cột A – Bảng 

1 với lưu lượng xả thải F ≤ 2.000 m3/ngày) bao gồm: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, 

N-NH4
+, dầu mỡ động thực vật, tổng N, tổng P, tổng Coliform. Với giới hạn các chất ô 

nhiễm theo QCVN 14:2025/BTNMT (Cột A – Bảng 1 với lưu lượng xả thải F ≤ 2.000 

m3/ngày) cụ thể như sau: 

Bảng 6. 1 Giới hạn các chỉ tiêu ô nhiễm đối với nước thải 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

QCVN 

14:2025/BTNMT  

(Cột A) 

1 pH - 6 – 9  

2 TSS mg/L 50 

3 COD mg/L 80 

4 BOD5 mg/L 16 

5 N-NH4
+ mg/L 4 

6 Ntổng mg/L 25 

7 Ptổng mg/L 4 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/L 10 

9 Coliform MPN hoặc CFU/100 mL 3.000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải: X: 562713 và Y: 1109123 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 104o30’, múi chiếu 3o) 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy 

+ Hình thức xả thải: Xả mặt, ven bờ 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh Cầu Suối  
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 phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức), nguồn tiếp nhận nước thải. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ các máy thổi khí tại khu vực trạm xử lý 

nước thải của dự án  

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: theo QCVN 26:2025/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn  

+ Giá trị giới hạn: 55 dBA (6 giờ đến trước 18 giờ) 

+ Giá trị giới hạn: 50 dBA (18 giờ đến trước 22 giờ) 

+ Giá trị giới hạn: 45 dBA (22 giờ đến trước 6 giờ) 
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Chương VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Thời gian dự kiến: Kết thúc quá trình thi công xây dựng và đưa dự án vào giai 

đoạn vận hành thử nghiệm quý IV năm 2025. 

- Thời gian kết thúc: 3 tháng sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm  

1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

Quan trắc nước thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm được thực hiện theo quy 

định tại khoản 5 điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, được sửa đổi bổ sung tại 

khoản 8 điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT cụ thể như sau: 

- Kế hoạch thực hiện: Trong giai đoạn vận hành ổn định. 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu 

+ Thời gian và tần suất lấy mẫu: lấy 03 mẫu đơn (01 mẫu nước thải đầu vào và 03 

mẫu nước thải đầu ra) trong 03 ngày liên tiếp. 

+ Vị trí lấy mẫu: nước thải đầu vào tại bể thu gom và nước thải đầu ra tại điểm thoát 

nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại dự án. 

+ Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, N-NH4
+, dầu mỡ động 

thực vật, tổng N, tổng P, tổng Coliform  

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2025/BTNMT (cột A – Bảng 1 với lưu lượng xả 

thải F ≤ 2.000 m3/ngày) đối với nước thải sau khi xử lý. 

- Tổ chức đủ điều kiện lấy mẫu (dự kiến): Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu nước sau hệ thống xử lý (sau khi xử lý xong thoát ra môi 

trường tọa độ X: 562713; Y: 1109123) 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, N-NH4
+, dầu mỡ động thực 

vật, tổng N, tổng P, tổng Coliform  

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2025/BTNMT (cột A – Bảng 1 với lưu lượng xả 

thải F ≤ 2.000 m3/ngày) 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

- Kinh phí lấy và phân tích mẫu nước thải: 

+ Lấy và bảo quản mẫu (04 đợt/năm): 6.000.000 đồng/năm 

+ Phân tích mẫu nước thải (02 mẫu × 04 đợt/năm): 20.000.000 đồng/năm 

- Kinh phí viết báo cáo: 10.000.000 đồng/năm 

Tổng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường: 36.000.000 đồng/năm  
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các số liệu, thông tin 

trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.  

2. Cam kết về việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Thực hiện đúng theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020, các nội dung quy định tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông 

tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT  ngày 10/01/2022 quy định 

chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Bảo vệ môi trường. Công ty Cổ phần phát triển 

nhà Kiên Giang cam kết: 

Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật vê môi 

trường và các yêu câu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như: 

- Về thu gom xử lý nước mưa, nước thải: 

+ Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công trình đối với nước mưa chảy 

tràn để giảm thiểu úng ngập; đảm bảo việc tiêu thoát nước cho khu vực; 

+ Vận hành trạm xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A – Bảng 1 với lưu lượng xả thải F ≤ 2.000 

m3/ngày) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận; 

+ Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ; 

- Về thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường: 

+ Cam kết thường xuyên thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, năng lực lưu 

chứa của các công trình lưu chứa, không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, không 

để xảy ra khiếu kiện về môi trường; 

+ Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường theo 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Về thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải 

kiểm soát: thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý toàn bộ các loại chất thải nguy hại bảo 
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đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác: cam kết tuân 

thủ QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, Quy chuẩn kỹ 

thuật QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng độ rung và các 

quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện về an toàn 

vệ sinh môi trường; 

Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường: 

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố hóa 

chất, sự cố đối với trạm xử lý nước thải; chịu trách nhiệm hoàn toàn việc đền bù, khắc 

phục thiệt hại do sự cố gây ra; 

- Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình vận hành, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước và 

UBND tỉnh An Giang; 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà 

nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết; 

- Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng và người lao động; 

- Có bộ phận chuyên môn an toàn lao động và môi trường đủ năng lực để thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại dự án. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi 

trường nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường trong khu đô thị, đảm bảo không 

phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường; 

Chủ Đầu tư dự án cam kết sẽ tiến hành đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường 

trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do vận hành dự án. Đồng thời, chủ 

Đầu tư dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu sự cố 

và rủi ro môi trường xảy ra do cơ sở. 
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PHỤ LỤC 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700456375 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 26/11/2004, cấp đổi 

lần thứ 16 ngày 11/03/2024. 

2. Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 của UBND thành phố Rạch 

Giá về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Nguyễn Cư Trinh tại khu 

phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; 

3. Quyết định 2009/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Vĩnh Quang, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 666,84 ha; 

4. Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 29/09/2020 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh 

Kiên Giang về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Kiên Giang thực 

hiện Dự án Nhà ở thu nhập thấp đường Nguyễn Cư Trinh; 

5. Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Rạch Giá về việc phê duyệt Nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch chi tiết khu nhà ở thu nhập 

thấp đường Nguyễn Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang, tỷ lệ 1/500 quy mô 15.391,4 m2; 

6. Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 06/06/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết khu nhà ở thu nhập thấp đường Nguyễn 

Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/500, quy 

mô 15.391,4 m2; 

7. Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp đường 

Nguyễn Cư Trinh; 

8. Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 15/04/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Rạch Giá về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết khu nhà ở 

thu nhập thấp đường Nguyễn Cư Trinh, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỷ lệ 

1/500; 

9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C00061 QSDĐ/QDD68/RG ngày 

27/07/2005 

10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH002102 ngày 15/08/2011 

11. Kết quả quan trắc môi trường ngày 13, 15 và 16/07/2024 

12. Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch 

13. Bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất 

14. Bản vẽ mặt bằng hệ thống thoát nước mưa 

15. Bản đồ tổng thể hệ thống cấp nước sinh hoạt  
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16. Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường  

17. Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải 

18. Sơ đồ vị trí quan trắc môi trường  

 















































































































VÒ TRÍ KHU ÑAÁT

l l l l l RANH QUY HOAÏCH

KYÙ HIEÄU:

TÆNH KIEÂN GIANG - THAØNH PHOÁ RẠCH GIÁ

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOAÏCH CHI TIEÁT KHU NHAØ Ở THU NHẬP THẤP ĐƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH- PHƯỜNG VĨNH QUANG

SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ, RANH GIÔÙI KHU VÖÏC LAÄP QUY HOAÏCH

TYÛ LEÄ XÍCH

TYÛ LEÄ 1/500

0m 5m 15m 35m

1cm

(01 CENTIMEÙT TREÂN BAÛN VEÕ BAÈNG 05 MEÙT TREÂN THÖÏC ÑÒA) 

TRUNG TAÂM QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG

QL. KYÕ THUAÄT

CHUÛ TRÌ

TRÖÔÛNG PHOØNG

THEÅ HIEÄN

THIEÁT KEÁ

COÂNG TRÌNH - ÑÒA ÑIEÅM:  

SOÁ 66 TRÒNH HOAØI ÑÖÙC - P. VÓNH THANH VAÂN - TPRG - T. KIEÂN GIANG

SÔÛ XAÂY DÖÏNG KIEÂN GIANG

TEL: 0297.3925434 - FAX: 0297.3861674
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SÔ ÑOÀ VÒ TRÍ KHU VÖÏC LAÄP ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH

VÒ TRÍ CAÙC PHÖÔØNG 

RANH GIÔÙI KHU VÖÏC LAÄP ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH

* VÒ TRÍ KHU VÖÏC ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH:
KHU ÑAÁT ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH NAÈM CUOÁI

ÑÖÔØNG NGUYEÃN CÖ TRINH PHÖÔØNG VÓNH
QUANG, TAÏI GOÙC GIAO PHÍA ÑOÂNG KEÂNH CAÀU
SUOÁI VAØ KEÂNH VAØM TRÖ COÙ VÒ TRÍ NHÖ SAU:

- PHÍA ÑOÂNG BAÉC GIAÙP  :  KEÂNH CAÀU SUOÁI
- PHÍA TAÂY NAM GIAÙP    :  KEÂNH THUÛY LÔÏI
- PHÍA ÑOÂNG NAM GIAÙP  :  ÑAÁT RUOÄNG
- PHÍA TAÂY BAÉC GIAÙP     :  KEÂNH VAØM TRÖ

* RANH GIÔÙI:
- KHU ÑAÁT QUY HOAÏCH HÌNH DAÏNG ABCDEF .
- TOÅNG DIEÄN TÍCH 15.247,3m².
- CHIEÀU DAØI CAÙC CAÏNH : (AB= 143m, BC= 81m;

CD= 72m; DE= 157m; EF= 56m; FA= 80m
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TOÏA ÑOÄ RANH THEO TRÍCH ÑO ÑÒA CHÍNH
YX
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562747.761109077.72
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12.182,9m²

15.274,3m²Toång coäng
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TỈNH KIÊN GIANG - TP. RẠCH GIÁ

 ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOAÏCH CHI TIEÁT KHU NHAØ Ở THU NHẬP THẤP ĐƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH - PHƯỜNG VĨNH QUANG

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH TOÅNG MAËT BAÈNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT

L6

TỶ LỆ XÍCH

TỶ LỆ 1/500

0m 5m 15m 35m

1cm

(01 CENTIMET TRÊN BẢN VẼ BẰNG 05 M TRÊN THỰC ĐỊA) 
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CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ TP. RẠCH GIÁ

CƠ QUAN THỎA THUẬN (NẾU CÓ)

KS. NGUYỄN KIM XUÂN

QH -03/08

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT

KHU NHÀ Ở THU NHẬP THẤP  Đ. NGUYỄN CƯ TRINH

PHƯỜNG VĨNH QUANG - TP RẠCH GIÁ
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KÈM THEO TT SỐ :........................NGÀY.....THÁNG........NĂM 202....

KÈM THEO VB SỐ :........................NGÀY.....THÁNG........NĂM 202....

KÈM THEO TT SỐ :........................NGÀY.....THÁNG........NĂM 202....
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MẶT CẮT 1 -1 ( ĐƯỜNG SỐ 73)
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MẶT CẮT 3 - 3

ĐƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH

TỌA ĐỘ RANH ĐẤT THEO GIẤY QUYỀN SDĐ
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15.274,3m²
Tổng Cộng
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*LƯU Ý : ĐẤT Ở BAO GỒM 02 LOẠI :

- ĐẤT NHÀ LIÊN KẾ VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI

- Trong đó  :

+ TỔNG DIỆN TÍCH BỐ TRÍ NHÀ Ở XÃ HỘI LÀ 1.337,55m²

CHIẾM 20,10% TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT Ở
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KHU XLNT

KÊNH VÀM TRƯ
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1/100

PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ

KIEÂN GIANG
C.TY COÅ PHAÀN BAÁT ÑOÄNG SAÛN

thaønh phoá Raïch Giaù, tænh Kieân Giang
Soá 738 Ñöôøng Nguyeãn Trung Tröïc, Phöôøng An Hoøa,

TÆ LEÄ

HOAØN THAØNH

KYÙ HIEÄU BV

TEÂN BAÛN VEÕ:

QUAÛN LYÙ KT:

THEÅ HIEÄN:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ:

THIEÁT KEÁ:

ÑD. CHUÛ ÑAÀU TÖ

DÖÏ AÙN

HAÏNG MUÏC

ÑÔN VÒ THAÅM TRA

T.K.C.S

ÑÖÔØNG NGUYEÃN CÖ TRINH
ÑÒA ÑIEÅM XD : P.VÓNH QUANG, TP. RAÏCH GIAÙ,

TÆNH KIEÂN GIANG

KHU DAÂN CÖ THU NHAÄP THAÁP

KS : TRAÀN QUOÁC KHAÛI

KS : TOÂ TRUNG CÖÔØNG

KS : TOÂ TRUNG CÖÔØNG

MAËT BAÈNG HT THOAÙT NÖÔÙC MÖA

MẶT BẰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA B
TYÛ LEÄ : 1/500
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TỈNH KIÊN GIANG - TP. RẠCH GIÁ
 QUY HOAÏCH CHI TIEÁT KHU NHAØ Ở THU NHẬP THẤP ĐƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH - PHƯỜNG VĨNH QUANG

BAÛN ÑOÀ TOÅNG THEÅ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC  SH

STT QUY MOÂCHÖÙC NAÊNG KHU ÑAÁT

04

BAÛNG TíNH TOAÙN LÖU LÖÔÏNG CAÁP NÖÔÙC

813

02

34001

339,5

03

3.480

ÑÔN VÒ (m³/ng)

m² 2,44

44,2

m² 1,02

ngöôøiNÖÔÙC SINH HOAÏT

NÖÔÙC COÂNG TRÌNH CC

NÖÔÙC TÖÔÙC CAÂY

NÖÔÙC RÖÛA ÑÖÔØNG m²

TIEÂU CHUAÅN

130L/ng.ng.ñ

3L/m²ng.ñ

3L/m²ng.ñ

0,5L/m²ng.ñ

NHU CAÀU

50,0

1,74

TOÅNG COÄNG

NOÁI VAØO ÑÖÔØNG 

OÁNG CAÁP NÖÔÙC KHU VÖÏC

THUYEÁT MINH TOÙM TAÉT

- TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ:
+ QUY CHUAÅN XAÂY DÖÏNG VIEÄT NAM QCXDVN 01:2009/BXD.
+ TCXDVN 13606-2023 " CAÁP NÖÔÙC - MAÏNG LÖÔÙI ÑÖÔØNG OÁNG VAØ COÂNG TRÌNH
YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ".
+ QCVN 06:2022/BXD :QUY CHUAÅN KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA VEÀ AN TOAØN CHAÙY CHO
NHAØ VAØ COÂNG TRÌNH" .
+ TCVN 7967-2008 " THOAÙT NÖÔÙC - MAÏNG LÖÔÙI BEÂN NGOAØI VAØ COÂNG TRÌNH -
TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ ".
+ TCVN 4513-1988 " CAÁP NÖÔÙC BEÂN TRONG - TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ ".
+ TCVN 4474-1987 " THOAÙT NÖÔÙC BEÂN TRONG - TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ ".

- QUY MOÂ DAÂN SOÁ DÖÏ KIEÁN LAØ 340 NGÖÔØI
- TIEÂU CHUAÅN DUØNG NÖÔÙC

+ TIEÂU CHUAÅN CAÁP NÖÔÙC SINH HOAÏT qtc=130l/ngöôøi.ngaøy ,
+ TIEÂU CHUAÅN TÖÔÙI CAÂY XANH ÑOÂ THÒ 3l/m2.
+ TIEÂU CHUAÅN RÖÛA ÑÖÔØNG BAÈNG CÔ GIÔÙI 0,5l/m2.

- NGUOÀN NÖÔÙC ÑÖÔÏC LAÁY TÖØ HEÄ THOÁNG CAÁP NÖÔÙC SINH HOAÏT ĐÔ THỊ
-  MAÏNG LÖÔÙI CAÁP NÖÔÙC LAØ MAÏNG VOØNG KEÁT HÔÏP MAÏNG LÖÔÙI CUÏT ÑEÅ ÑAÛM BAÛO
CAÁP NÖÔÙC ÑEÁN MOÏI ÑOÁI TÖÔÏNG DUØNG NÖÔÙC AN TOAØN VAØ LIEÂN TUÏC.
- TÍNH TOAÙN LÖU LÖÔÏNG NÖÔÙC CAÁP:
CHOÏN OÁNG CHÍNH DAÃN VAØO KHU QUY HOẠCH LAØ OÁNG HDPE D110 OÁNG NHAÙNH LAØ
OÁNG HDPE D60.

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63

Þ63Þ63Þ63Þ63

 TEÂ - CO - THAÄP

VAN KHOÙA 

CHIEÀU NÖÔÙC TRONG OÁNG 

BÖÛNG CHAËN
TRUÏ CAÁP NÖÔÙC CHÖÕA CHAÙY

ÑIEÅM KEÁT NOÁI VAØO OÁNG CAÁP NÖÔÙC THAØNH PHOÁ

OÁNG HDPE D110 (TK)
OÁNG HDPE D63 (TK)

ÑÖÔØNG KÍNH (mm) - CHIEÀU DAØI (m)

KYÙ HIEÄU:

Þ100 - L =..

MAËT NÖÔÙC

ÑAÁT GIAO THOÂNG

TYÛ LEÄ XÍCH

TYÛ LEÄ 1/500
0m 5m 15m 35m

1cm

(01 CENTIMEÙT TREÂN BAÛN VEÕ BAÈNG 05 MEÙT TREÂN THÖÏC ÑÒA) 

RANH QUY HOAÏCH

KYÙ HIEÄU:

KT01
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1/100

PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ

KIEÂN GIANG
C.TY COÅ PHAÀN BAÁT ÑOÄNG SAÛN

thaønh phoá Raïch Giaù, tænh Kieân Giang
Soá 738 Ñöôøng Nguyeãn Trung Tröïc, Phöôøng An Hoøa,

TÆ LEÄ

HOAØN THAØNH

KYÙ HIEÄU BV

TEÂN BAÛN VEÕ:

QUAÛN LYÙ KT:

THEÅ HIEÄN:

CHUÛ TRÌ THIEÁT KEÁ:

THIEÁT KEÁ:

ÑD. CHUÛ ÑAÀU TÖ

DÖÏ AÙN

HAÏNG MUÏC

ÑÔN VÒ THAÅM TRA

T.K.C.S

ÑÖÔØNG NGUYEÃN CÖ TRINH
ÑÒA ÑIEÅM XD : P.VÓNH QUANG, TP. RAÏCH GIAÙ,

TÆNH KIEÂN GIANG

KHU DAÂN CÖ THU NHAÄP THAÁP

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH HEÄ THOÁNG
CẤP NƯỚC
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ĐƯỜNG SỐ 73

ĐƯỜNG SỐ 1

ĐƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH

ĐƯỜNG SỐ 35

ĐI (KHU TNT) 0,5km

ĐI (LỘ LIÊN HƯỜNG) 0,7km

KÊNH CẦU SUỐI

KÊNH VÀM TRƯ

ĐƯỜNG SỐ 1

ĐI (Q
L.80) 1

,5km



MAËT NÖÔÙC

ÑAÁT GIAO THOÂNG

TYÛ LEÄ XÍCH

TYÛ LEÄ 1/500
0m 5m 15m 35m

1cm

(01 CENTIMEÙT TREÂN BAÛN VEÕ BAÈNG 05 MEÙT TREÂN THÖÏC ÑÒA) 

TRUNG TAÂM QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG

QL. KYÕ THUAÄT

CHUÛ TRÌ

TRÖÔÛNG PHOØNG

THEÅ HIEÄN

THIEÁT KEÁ

COÂNG TRÌNH - ÑÒA ÑIEÅM:  

SOÁ 66 TRÒNH HOAØI ÑÖÙC - P. VÓNH THANH VAÂN - TPRG - T. KIEÂN GIANG

SÔÛ XAÂY DÖÏNG KIEÂN GIANG

TEL: 0297.3925434 - FAX: 0297.3861674

TRUNG TAÂM QUY HOAÏCH XAÂY DÖÏNG

KS. LÖU CHÍ ÑAÏT

TEÂN BAÛN VEÕ:

 BAÛN VEÕ: GHEÙP: TYÛ LEÄ: 1/500

CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT:
UBND TP. RAÏCH GIAÙ
KEØM THEO QÑ SOÁ........................NGAØY.....THAÙNG.....NAÊM 202....

CÔ QUAN THAÅM ÑÒNH:
PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ TP RAÏCH GIAÙ
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THUYEÁT MINH TOÙM TAÉT

- TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ:

+ QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY
DỰNG
+ QCVN 07-2:2023/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH
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+ TCVN 7957:2023 THOÁT NƯỚC- MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI.
+ THIEÁT KEÁ ".

- QUY MOÂ DAÂN SOÁ DÖÏ KIEÁN LAØ 340 NGÖÔØI
- TIEÂU CHUAÅN THOAÙT NÖÔÙC LAÁY BAÈNG TIEÂU CHUAÅN DUØNG NÖÔÙC

+ TIEÂU CHUAÅN CAÁP NÖÔÙC SINH HOAÏT qtc=130l/ngöôøi.ngaøy ,
- SÖÛ DUÏNG HEÄ THOÁNG COÁNG NGAÀM ÑEÅ THUA GOM NÖÔÙC THAÛI ÔÛ CAÙC KHU
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QTHAÛI = 46 (m3/ ngaøy) =>Qtb
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: ĐIỂM THU GOM RÁC TẬP TRUNG
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- TOÅNG LÖÔÏNG RAÙC THAÛI W = 0.572Taán/ngaøy.
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MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỤM BỂ

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

NTS

005

HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH:

KYÙ HIEÄU HAÏNG MUÏC COÂNG TRÌNH

T-102 A/B/C

T-201 BEÅ THIEÁU KHÍ ANOXIC

BEÅ TAÙCH MÔÕ

T-202 BEÅ HIEÁU KHÍ AEROTANK

KÍCH THÖÔÙC HÖÕU DUÏNG VAÄT LIEÄU

BEÂ TOÂNG COÁT THEÙPL x W x H = 1.00 x 0.90 x 4.00(m)/1 NGAÊN

T-203 BEÅ LAÉNG SINH HOÏC
BEÅ TRUNG GIANT-301

T-001

MẶT BẰNG TỔNG THỂ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CÔNG SUẤT 50M3 M3/NGÀY.ĐÊM

T-302

BEÅ CHÖÙA BUØN

BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP

BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP

BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP

BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP

BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP

BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP

GHI CHUÙ:

NẮP THĂM 600x600mm

T-101

BEÅ KHÖÛ TRUØNG

L x W x H = 3.30 x 1.50 x 4.00(m)

L x W x H = 4.20 x 3.30 x 4.00(m)

L x W x H = 2.20 x 2.20 x 4.00(m)

L x W x H = 1.50 x 1.00 x 4.00(m)

L x W x H = 2.10 x 1.50 x 4.00(m)

L x W x H = 2.20 x 1.70 x 4.00(m)

T-101 BEÅ THU GOM BEÂ TOÂNG COÁT THEÙPL x W x H = 2.10 x 1.00 x 3.50(m)
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H = 3.50m

-3.00m
+0.50m

NẮP THĂM

KT: 600x600mm

T-102-A
H = 4.00m

-3.50m
+0.50m
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NẮP THĂM

KT: 600x600mm

T-103
H = 4.00m

-3.50m
+0.50m

T-201
H = 4.00m

-3.50m
+0.50m

T-202
H = 4.00m

-3.50m
+0.50m

T-203
H = 4.00m

-3.50m
+0.50m

T-301
H = 4.00m

-3.50m
+0.50m

T-302
H = 4.00m

-3.50m
+0.50m

T-001
H = 4.00m

-3.50m
+0.50m

H-01
H = 3.50m

-0.00m
+3.50m

T-103 BEÅ ÑIEÀU HOØA BEÂ TOÂNG COÁT THEÙPL x W x H = 5.20 x 2.90 x 4.00(m)

H-01 NHAØ VAÄN HAØNH GAÏCHL x W x H = 5.30 x 2.80 x 3.50(m)
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